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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay đòi hỏi ngƣời 

quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và 

vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trƣờng để hạch toán kinh doanh. Hạch toán 

vận tải là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu đƣợc 

trong quản lý kinh tế tổ chức của các đơn vị cũng nhƣ trong phạm vi toàn bộ 

nền kinh tế quốc dân. 

Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng đó của vận tải. Qua thời gian thực 

tập tại công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4 - số 436 đƣờng Hùng Vƣơng -  quận 

Hồng Bàng - thành phố Hải Phòng. Em đã tìm hiểu, học hỏi về công tác vận 

tải của đơn vị mà trọng tâm là khâu hạch toán vận tải hàng hoá. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng thì vận tải đƣợc sử dụng nhƣ một đòn bẩy 

kinh tế quan trọng, kích thích động viên ngƣời lao động gắn bó với công việc, 

phát huy sáng tạo trong lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển. Vấn đề đặt ra là 

làm thế nào để biết đƣợc công tác tổ chức quản lý sản xuất, hạch toán vận tải. Từ 

đó để biết tình hình sử dụng lao động, tính hiệu quả đúng đắn các giải pháp vận 

tải mà doanh nghiệp đã đề ra và thực hiện, phải đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ 

hạch toán, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. 

Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tiễn để hoàn thành chuyên 

đề này em đã nhận đƣợc sự chỉ bảo, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, các cô, các chú 

ở phòng vận tải và các phòng ban khác tại công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4. 

Đặc biệt,đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo, 

em đã lựa chọn đề tài khóa luận“ Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng”  của công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4. 

Khóa luận của em gồm 3 phần : 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng trong các doanh nghiệp. 

Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích 

theo lƣơng tại công ty CP Vận tải thủy số 4 

Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng tại công ty CP Vận tải thủy số 4 
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    Do khả năng nhận thức và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế, vì thế 

chuyên đề này sẽ không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc sự 

chỉ bảo đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo và phòng kế toán 

tại công ty, để em có đIều kiện bổ sung kiến thức phục vụ tốt trong công tác 

thực tế sau này. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

Sinh viên 

Phạm Minh Ngọc 
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CHƢƠNG I 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG, 

CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG CÁC  

DOANH NGHIỆP  

 

1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền 

lƣơng trong doanh nghiệp. 

1.1.1. Bản chất và chức năng của tiền lƣơng 

  Tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội trả cho ngƣời 

lao động tƣơng ứng với thời gian chất lƣợng và kết quả lao động mà họ đã 

cống hiến. Nhƣ vậy tiền lƣơng thực chất là khoản trù lao mà doanh nghiệp trả 

cho ngƣời lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền 

lƣơng có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng sản phẩm. Tiền lƣơng có chức 

năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích ngƣời lao 

động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao 

động, vừa tiết kiệm chi phí về lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận 

cho doanh nghiệp. 

 1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiền lƣơng 

  1.1.2.1. Vai trò của tiền lương 

  Tiền lƣơng có vai trò rất to lớn nó làm thoả mãn nhu cầu của ngƣời lao 

động. Vì tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động, ngƣời lao 

động đi làm cốt là để cho doanh nghiệp trả thù lao cho họ bằng tiền lƣơng để 

đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho họ. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí 

doanh nghiệp bỏ ra trả cho ngƣời lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho 

doanh nghiệp. Tiền lƣơng có vai trò nhƣ một nhịp cầu nối giữa ngƣời sử dụng 

lao động với ngƣời lao động. Nếu tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động không 

hợp lý sẽ làm cho ngƣòi lao động không đảm bảo ngày công và kỉ luật lao 

động cũng nhƣ chất lƣợng lao động. Lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt đƣợc 

mức tiết kiệm chi phí lao động cũng nhƣ lợi nhuận cần có đƣợc để doanh 
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nghiệp tồn tại lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy việc trả lƣơng cho 

ngƣời lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi 

đồng thời kích thích ngƣời lao động tự giác và hăng say lao động. 

 1.1.2.2 . ý nghĩa của tiền lương 

    Tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động. Ngoài ra 

ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng một số nguồn thu nhập khác nhƣ: Trợ cấp 

BHXH, tiền thƣởng, tiền ăn ca. Chi phí tiền lƣơng là một phận chi phí cấu 

thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức 

sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, trên cở sở đó tính đúng thù 

lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lƣơng và các khoản liên quan từ đó kích 

thích ngƣời lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lƣợng lao động, 

chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết 

kiện chi phí về lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho ngƣời lao động.  

1.1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới tiền lƣơng 

      Giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức 

danh, thang lƣơng quy định, số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm hoàn thành, độ 

tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hƣởng đến tiền 

lƣơng cao hay thấp 

+Giờ công: Là số giờ mà ngƣời lao động phải làm việc theo quy định. 

 Ví Dụ: 1 ngày công phải đủ 8 giờ… nếu làm không đủ thì nó có ảnh 

hƣởng rất lớn đến sản xuất sản phẩm, đến năng suất lao động và từ đó ảnh 

hƣởng đến tiền lƣơng của ngƣời lao động. 

 +Ngày công: Là nhân tố ảnh hƣởng rất lớn đến tiền lƣơng của ngƣời 

lao động, ngày công quy định trong tháng là 22 ngày. Nếu ngƣời lao động làm 

thay đổi tăng hoặc giảm số ngày lao việc thì tiền lƣơng của họ cũng thay đổi 

theo. 
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 +Cấp bậc, Chức danh: Căn cứ  vào mức lƣơng cơ bản của các cấp bậc, 

chức vụ, chức danh mà CBCNV hƣởng lƣơng theo hệ số phụ cấp cao hay thấp 

theo quy định của nhà nƣớc do vậy lƣơng của CBCNV cũng bị ảnh hƣỏng rất 

nhiều. 

 +Số lƣợng chất lƣợng hoàn thành cũng ảnh hƣởng rất lớn đến tiền 

lƣơng. Nếu làm đƣợc nhiều sản phẩm có chất lƣợng tốt đúng tiêu chuẩn và 

vƣợt mức số sản phẩm đƣợc giao thì tiền lƣơng sẽ cao. Còn làm ít hoặc chất 

lƣợng sản phẩm kém thì tiền lƣơng sẽ thấp. 

 +Độ tuổi và sức khoẻ cũng ảnh hƣởng rất ảnh hƣởng rất lớn đến tiền 

lƣơng. Nếu cùng 1 công việc thì ngƣời lao động ở tuổi 30 - 40 có sức khoẻ tốt 

hơn và làm tốt hơn những ngƣời ở độ tuổi 50 - 60. 

 +Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ cũng ảnh hƣởng rất lớn tới tiền 

lƣơng. Với 1 trang thiết bị cũ kỹ và lạc hậu thì không thể đem lại những sản 

phẩm có chất lƣợng cao và cũng không thể đem lại hiệu quả sản xuất nhƣ 

những trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại đƣợc. Do vậy ảnh 

hƣởng tới số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm hoàn thành cũng từ đó nó ảnh 

hƣởng tới tiền lƣơng.       

1.2. Các hình thức tiền lƣơng trong doanh nghiệp. 

 1.2.1. Hình thức tiền lƣơng theo thời gian:  

Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc 

hoặc chức danh và thang lƣơng theo quy định theo 2 cách: Lƣơng thời gian 

giản đơn và lƣơng thời gian có thƣởng 

 - Lƣơng thời gian giản đơn đƣợc chia thành: 

  +Lƣơng tháng: Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động theo thang bậc 

lƣơng quy định gồm tiền lƣơng cấp bặc và các khoản phụ cấp (nếu có). Lƣơng 

tháng thƣờng đƣợc áp dụng trả lƣơng nhân viên làm công tác quản lý hành 

chính, quản lý kinh tế và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có 

tính chất sản xuất.  
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  +Lƣơng ngày: Đƣợc tính bằng cách lấy lƣơng tháng chia cho số 

ngày làm việc theo chế độ. Lƣơng ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH 

phải trả CNV, tính trả lƣơng cho CNV trong những ngày hội họp, học tập, trả 

lƣơng theo hợp đồng. 

  +Lƣơng giờ: Đƣợc tính bằng cách lấy lƣơng ngày chia cho số giờ 

làm việc trong ngày theo chế độ. Lƣơng giờ thƣờng làm căn cứ để tính phụ 

cấp làm thêm giờ. 

- Lƣơng thời gian  có thƣởng: là hình thức tiền lƣơng thời gian giản đơn 

kết hợp với chế độ tiền thƣởng trong sản xuất. 

 Hình thức tiền lƣơng thời gian mặc dù đã tính đến thời gian làm việc 

thực tế, tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế nhất định đó là chƣa gắn tiền lƣơng với 

chất lƣợng và kết quả lao động, vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp với các 

biện pháp khuyến khích vật chất, kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm 

tạo cho ngƣời lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật và năng suất cao. 

1.2.2. Hình thức tiền lƣơng theo sản phẩm 

 Hình thức lƣơng theo sản phẩm là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động 

đƣợc tính theo số lƣợng, chất lƣợng của sản phẩm hoàn thành hoặc khối 

lƣợng công việc đã làm xong đƣợc nghiệm thu. Để tiến hành trả lƣơng theo 

sản phẩm cần phải xây dựng đƣợc định mức lao động, đơn giá lƣơng hợp lý 

trả cho từng loại sản phẩm, công việc đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ. 

1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 

 Là hình thức tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động đƣợc tính theo số lƣợng sản 

lƣợng hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn  giá lƣơng sản phẩm. Đây 

là hình thức đƣợc các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lƣơng phải trả 

cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm. 
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 + Trả lƣơng theo sản phẩm có thƣởng: Là kết hợp trả lƣong theo sản 

phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp và chế độ tiền thƣởng trong sản xuất ( thƣởng 

tiết kiệm vật tƣ, thƣởng tăng suất lao động, năng cao chất lƣợng sản phẩm ). 

 + Trả lƣơng theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này tiền lƣơng trả 

cho ngƣời lao động gồm tiền lƣơng tính theo sản phẩm trực tiếp và tiền lƣơng 

tính theo tỷ lệ luỹ tiến căn cứ vào mức độ vƣợt định mức lao động của họ. 

Hình thức này nên áp dụng ở những khâu sản xuất quan trọng, cần thiết phải 

đẩy nhanh tiến độ sản xuất hoặc cần động viên công nhân phát huy sáng kiến 

phá vỡ định mức lao động. 

1.2.2.2.Theo sản phẩm gián tiếp:  

Đƣợc áp dụng để trả lƣơng cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất 

ở các bộ phận sản xuất nhƣ: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành 

phẩm, bảo dƣỡng máy móc thiết bị. Trong trƣờng hợp này căn cứ  vào kết quả 

sản xuất của lao động trực tiếp để tính lƣơng cho lao động phục vụ sản xuất.  

1.2.2.3. Theo khối lượng công việc: 

 Là hình thức tiền lƣơng trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc lao 

động đơn giản, công việc có tính chất đột xuất nhƣ: khoán bốc vác, khoán vận 

chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm. 

1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lƣơng:  

Ngoài tiền lƣơng,công nhân viên có thành tích trong sản xuất, trong công tác 

đƣợc hƣởng khoản tiền thƣởng, việc tính toán tiền lƣơng căn cứ vào quyết 

định và chế độ khen thƣởng hiện hành 

      Tiền thƣởng thi đua từ quỹ khen thƣởng, căn cứ vào kết quả bình xét 

A,B,C và hệ số tiền thƣởng để tính. 

       Tiền thƣởng về sáng kiến nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tiết kiệm vật 

tƣ, tăng năng suất lao động căn cứ vào hiệu quả kinh tế cụ thể để xác định. 
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1.3. Quỹ tiền lƣơng, quỹ BHXH, quỹ BHYT,quỹ BHTNvà KPCĐ 

1.3.1 Quỹ tiền lƣơng: 

 Là toàn bộ số tiền lƣơng trả cho số CNV của doanh nghiệp do doanh 

nghiệp quản lý, sử dụng và chi trả lƣơng. Quỹ tiền lƣơng của doanh nghiệp 

gồm: 

            - Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian làm việc thực tế và 

các khoản phụ cấp thƣờng xuyên nhƣ phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp 

khu vực. 

 - Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian ngừng sản xuất, do 

những nguyên nhân khách quan, thời gian nghỉ phép. 

 - Các khoản phụ cấp thƣờng xuyên: phụ cấp học nghề, phụ cấp thâm 

niên,  phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ 

cấp dạy nghề, phụ cấp công tác lƣu động, phụ cấp cho những ngƣời làm công 

tác khoa học- kỹ thuật có tài năng.  

          - Về phƣơng diện hạch toán kế toán, quỹ lƣơng của doanh nghiệp đƣợc 

chia thành 2 loại : tiền lƣơng chính, tiền lƣơng phụ. 

 + Tiền lƣơng chính:  Là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời 

gian họ thực hiện nhiệm vụ chính: gồm tiền lƣơng cấp bậc, các khoản phụ 

cấp. 

+ Tiền lƣơng phụ: Là tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian 

họ thực hiện nhiệm vụ chính của họ, thời gian ngƣời lao động nghỉ phép, nghỉ 

lễ tết, ngừng sản xuất đƣợc hƣởng lƣơng theo chế độ. 

 Trong công tác hạch toán kế toán tiền lƣơng chính của công nhân sản 

xuất đƣợc hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền 

lƣơng phụ của công nhân sản xuất đƣợc hạch toán và phân bổ gián tiếp vào 

chi phí sản xuất các loại sản phẩm có liên quan theo tiêu thức phân bổ  thích 

hợp. 
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 1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 

Quỹ BHXH là khoản tiền đƣợc trích lập theo tỉ lệ quy định là 24% trên 

tổng quỹ lƣơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh 

nghiệp nhằm giúp đỡ họ về mặt tinh thần và vật chất trong các trƣờng hợp 

CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, mất sức lao động. 

Quỹ BHXH đƣợc hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên 

tiền lƣơng phải trả CNV trong kỳ, Theo chế độ hiện hành, hàng tháng doanh 

nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 24% trên tổng số tiền lƣơng 

thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 17% tính vào chi phí sản 

xuất kinh doanh của các đối tƣợng sử dụng lao động, 7% trừ vào lƣơng của 

ngƣời lao động. 

   Quỹ BHXH đƣợc trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia 

đóng góp quỹ trong trƣờng hợp họ bị mất khả năng lao động, cụ thể:  

 - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản. 

 - Trợ cấp công nhân viên khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. 

 - Trợ cấp công nhân viên khi về hƣu, mất sức lao động. 

 -  Chi công tác quản lý quỹ BHXH 

 Theo chế độ hiện hành, toàn bộ số trích BHXH đƣợc nộp lên cơ quan 

quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả các trƣờng hợp nghỉ hƣu, nghỉ mất sức lao 

động. 

Tại doanh nghiệp hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho 

CNV bị ốm đau, thai sản. Trên cơ sở các chứng từ hợp lý hợp lệ. Cuối tháng 

doanh nghiệp, phải thanh quyết toán với cơ quan quản lý quỹ BHXH. 

1.3.3. Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 

    Quỹ BHYT là khoản tiền đƣợc tính toán và trích lập theo tỉ lệ quy định 

là 4.5% trên tổng quỹ lƣơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân 

viên của công ty nhằm phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho ngƣời lao 

động. Cơ quan Bảo Hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ 
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nhất định mà nhà nƣớc quy định cho những ngƣời đã tham gia đóng bảo 

hiểm. 

           Quỹ BHYT đƣợc hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên 

tiền lƣơng phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh 

nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 4,5% trên tổng số tiền lƣơng thực tế phải 

trả công nhân viên trong tháng, trong đó 3% tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh của các  đối tƣợng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lƣơng của ngƣời lao 

động. Quỹ BHYT đƣợc trích lập để tài trợ cho ngƣời lao động có tham gia 

đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh. 

 Theo chế độ hiện hành, toàn bộ quỹ BHYT đƣợc nộp lên cơ quan 

chuyên môn chuyên trách để quản lý và trợ cấp cho ngƣời lao động thông qua 

mạng lƣới y tế. 

1.3.4. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 

Là khoản tiền do ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động đóng góp cộng 

cùng một phần hỗ trợ của nhà nƣớc. Quỹ chung để hỗ trợ ngƣời lao động khi 

họ bị mất việc làm. Đây là một chính sách mới của nhà nƣớc góp phần ổn 

định đời sống và hỗ trợ cho ngƣời lao động đƣợc học nghề và tìm việc làm, 

sớm đƣa họ trở lại làm việc 

      Quỹ BHTN đƣợc hình thành từ các nguồn: 

+ Từ ngƣời lao động: ngƣời lao động đóng góp 1% phần lƣơng cơ bản 

+ Từ ngƣời sử dụng lao động: DN đóng góp 1% trên lƣơng cơ bản của lao 

động trong doanh nghiệp, đƣợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

+ Nhà nƣớc hỗ trợ: hàng tháng Nhà nƣớc hỗ trợ từ Ngân sách bằng 1% quỹ 

tiền lƣơng, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những ngƣời lao 

động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần. 

       Quỹ BHTN do cơ quan chuyên môn quản lý. Hàng tháng căn cứ vào quỹ 

lƣơng doanh nghiệp trích nộp BHTN. Việc chi trả BHTN cho ngƣời lao động 

do tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định. 
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        Để kính thích ngƣời lao động rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ, gắn 

bó lâu dài với công ty. Doanh nghiệp cần sử dụng có hiệu quả lực lƣợng lao 

động, hoàn thiện công tác tổ chức tiền lƣơng và chế độ sử dụng quỹ BHXH, 

BHYT, KPCĐ, BHTN. 

1.3.5. Kinh phí công đoàn:  

            Kinh Phí Công Đoàn là khoản tiền đƣợc trích lập theo tỷ lệ là 2% trên 

tổng quỹ lƣơng thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh 

nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho ngƣời lao động đồng 

thời duy trì hoạt của công đoàn tại doanh nghiệp.  

        Theo chế độ hiện hành hàng tháng doanh nghiệp trích 2% kinh phí 

công đoàn trên tổng số tiền lƣơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng 

và tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tƣợng sử dụng lao 

động. Toàn bộ số kinh phí công đoàn trích đƣợc một phần nộp lên cơ quan 

công đoàn cấp trên, một phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động 

công đoàn tại doanh nghiệp. Kinh phí công đoàn đƣợc trích lập để phục vụ 

chi tiêu cho hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi 

cho ngƣời lao động. 

1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng. 

      Để phục vụ sự điều hành và quản lý lao động, tiền  lƣơng có hiệu quả, 

kế toán lao động, tiền lƣơng trong doanh nghiệp sản xuất phải thực hiện 

những nhiệm vụ sau: 

 -Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ số lƣợng, chất 

lƣợng, thời gian và kết quả lao động.Tính đúng và thanh toán kịp thời, đầy đủ 

tiền lƣơng và các khoản liên quan khác cho ngƣời lao động trong doanh 

nghiệp. Kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, việc chấp hành 

chính sách chế  độ về lao động, tiền lƣơng, tình hình sử dụng quỹ tiền lƣơng 
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- Hƣớng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy 

đủ, đúng chế độ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lƣơng. Mở sổ thẻ kế toán 

và hạch toán lao động, tiền lƣơng đúng chế độ, đúng phƣơng pháp. 

 - Tính toán phân bổ chính xác, đúng đối tƣợng chi phí tiền lƣơng, các 

khoản theo lƣơng vào chi phi sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sử 

dụng lao động. 

-Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền 

lƣơng, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong 

doanh nghiệp. 

1.5 Hạch toán chi tiết tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

1.5.1. Hạch toán số lƣợng lao động:  

Căn cứ vào chứng từ ban đầu là bảng chấm công hàng tháng tại mỗi bộ 

phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp và hạch toán số 

lƣợng lao động trong tháng đó tại doanh nghiệp và cũng từ bảng chấm công 

kế toán có thể nắm đƣợc từng ngày có bao nhiêu ngƣời làm việc, bao nhiêu 

ngƣời nghỉ với lý do gì. 

         Hằng ngày tổ trƣởng hoặc ngƣời có trách nhiệm sẽ chấm công cho từng 

ngƣời tham gia làm việc thực tế trong ngày tại nơi mình quản lý sau đó cuối 

tháng các phòng ban sẽ gửi bảng chấm công về phòng kế toán. Tại phòng kế 

toán, kế toán tiền lƣơng sẽ tập hợp và hạch toán số lƣợng công nhân viên lao 

động trong tháng. 

1.5.2. Hạch toán thời gian lao động:  

           Chứng từ để hạch toán thời gian lao động  là Bảng Chấm Công  

           Bảng Chấm Công là bảng tổng hợp dùng để theo dõi ngày công thực tế 

làm việc, nghỉ việc, ngừng việc, nghỉ bảo hiểm xã hội của từng ngƣời cụ thể 

và từ đó để có căn cứ tính trả lƣơng, bảo hiểm xã hội trả thay lƣơng cho từng 

ngƣời và quản lý lao động trong doanh nghiệp. 

          Hằng ngày tổ trƣởng (phòng, ban, nhóm…) hoặc ngƣời đƣợc uỷ quyền 

căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình quản lý để chấm công cho từng 
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ngƣời trong ngày và ghi vào các ngày tƣơng ứng trong các cột từ 1 đến 31 

theo các kí hiệu quy định trong bảng. Cuối tháng ngƣời chấm công và phụ 

trách bộ phận ký vào bảng chấm công và chuyển bảng chấm công cùng các 

chứng từ liên quan nhƣ phiếu nghỉ hƣởng bảo hiểm xã hội về bộ phận kế toán 

kiểm tra, đối chiếu, quy ra công để tính lƣơng và bảo hiểm xã hội. Kế toán 

tiền lƣơng căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng ngƣời rồi tính ra số 

ngày công theo từng loại tƣơng ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35, 36. 

Ngày công quy định là 8 giờ nếu giờ còn lẻ thì đánh thêm dấu phẩy ví dụ: 24 

công 4 giờ thì ghi 24,4 

           Bảng Chấm Công có thể chấm công tổng hợp: Chấm công ngày và 

chấm công giờ, chấm công nghỉ bù nên tại phòng kế toán có thể tập hợp  tổng 

số liệu thời gian lao động của từng ngƣời. Tuỳ thuộc vào điều kiện, đặc điểm 

sản xuất, công tác và trình độ hạch toán đơn vị có thể sử dụng một trong các 

phƣơng pháp chấm công sau đây: 

          Chấm công ngày: Mỗi khi ngƣời lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm 

việc khác nhƣ họp thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công trong ngày 

đó. 

 Chấm công theo giờ: Trong ngày ngƣời lao động làm bao nhiêu công 

việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công việc thực 

hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu tƣơng ứng. 

 Chấm công nghỉ bù: Chỉ áp dụng trong trƣờng hợp làm thêm giờ hƣởng 

lƣơng thời gian nhƣng không thanh toán lƣơng làm thêm. 

1.5.3. Hạch toán kết quả lao động: 

 Căn cứ vào phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Do 

phiếu là chứng từ xác nhận số lƣợng sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của 

đơn vị hoặc cá nhân ngƣời lao động nên nó làm cơ sở để kế toán lập bảng 

thanh toán tiền lƣơng hoặc tiền công cho ngƣời lao động. Phiếu này đƣợc lập 

thành 02 liên: 1 liên lƣu và 1 liên chuyển đến kế toán tiền lƣơng để làm thủ 
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tục thanh toán cho ngƣời lao động và phiếu phải có đầy đủ chữ ký của ngƣời 

giao việc, ngƣời nhận việc, ngƣời kiểm tra chất lƣợng và ngƣời duyệt. 

 Phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành đƣợc dùng trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp áp dụng theo hình thức lƣơng trả theo sản phẩm trực tiếp hoặc 

lƣơng khoán theo khối lƣợng công việc. Đây là những hình thức trả lƣơng tiến 

bộ nhất đúng nguyên tắc phân phối theo lao động, nhƣng đòi hỏi phải có sự 

giám sát chặt chẽ và kiểm tra chất lƣợng sản phẩm một cách nghiêm ngặt. 

1.5.4. Hạch toán tiền lƣơng cho ngƣời lao động:   

Căn cứ vào bảng chấm công để biết thời gian động cũng nhƣ số ngày 

công lao động của ngƣời sau đó tại từng phòng ban, tổ nhóm lập bảng thanh 

toán tiền lƣơng cho từng ngƣời lao động ngoài Bảng Chấm Công ra thì các 

chứng từ kèm theo là bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao 

động hoặc công việc hoàn thành. 

Bảng thanh toán tiền lƣơng: Là chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền 

lƣơng phụ cấp cho ngƣời lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lƣơng cho 

ngƣời lao động làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh đồng thời là 

căn cứ  để thống kê  về lao động tiền lƣơng. Bảng thanh toán tiền lƣơng đƣợc 

lập hàng tháng theo từng bộ phận ( phòng, ban, tổ, nhóm) tƣơng ứng với bảng 

chấm công. 

 Cơ sở lập bảng thanh toán tiền lƣơng là các chứng từ về lao động nhƣ: 

Bảng chấm công, bảng tính phụ cấp, trợ cấp, phiếu xác nhận thời gian lao 

động hoặc công việc hoàn thành. Căn cứ vào các chứng từ liên quan, bộ phận 

kế toán tiền lƣơng lập bảng thanh toán tiền lƣơng, chuyển cho kế toán trƣởng 

duyệt để làm căn cứ lập phiếu chi và phát lƣơng. Bảng này đƣợc lƣu tại phòng 

kế toán. Mỗi lần lĩnh lƣơng, ngƣời lao động phải trực tiếp vào cột “ ký nhận” 

hoặc ngƣời nhận hộ phải ký thay.  

         Từ Bảng thanh toán tiền lƣơng và các chứng từ khác có liên quan kế 

toán tiền lƣơng lập Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng     
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 1.6. Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lƣơng 

 1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lƣơng, BHXH, 

BHYT,BHTN,KPCĐ 

Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lƣơng thuộc chỉ tiêu lao động tiền 

lƣơng gồm các biểu mẫu sau: 

    Mẫu số 01-LĐTL Bảng chấm công 

    Mẫu số 02-LĐTL Bảng thanh toán tiền lƣơng 

    Mẫu số 03-LĐTL Phiếu nghỉ ốm hƣởng bảo hiểm xã hội 

   Mẫu số 04-LĐTL Danh sách ngƣời lao động hƣởng BHXH 

   Mẫu số 05-LĐTL Bảng thanh toán tiền thƣởng 

   Mẫu số 06-LĐTL Phiếu xác nhận SP hoặc công việc hoàn chỉnh  

   Mẫu số 07-LĐTL Phiếu báo làm thêm giờ 

   Mẫu số 08-LĐTL Hợp đồng giao khoán 

   Mẫu số 09-LĐTL Biên bản điều tra tai nạn lao động 

  1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

  1.6.2.1. Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 334- Phải trả công 

nhân viên. Và tài khoản TK 338- Phải trả, phải nộp khác. 

   + TK 334 phản ánh các khoản phải trả công nhân viên và tình hình 

thanh toán các khoản đó( gồm: tiền lƣơng, tiền thƣởng, BHXH và các khoản 

thuộc thu nhập của công nhân viên) 

   Kết cấu của TK 334- Phải trả CNV 

  Bên Nợ 

     + Các khoản tiền lƣơng( tiền công) tiền thƣởng và các khoản khác đã 

trả đã ứng trƣớc cho CNV 

     + Các khoản khấu trừ vào tiền lƣơng, tiền công của CNV 

Bên Có: 

     +Các khoản tiền lƣơng( tiền công) tiền thƣởng  và các khoản khác 

phải trả CNV 
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    Dƣ có: Các khoản tiền lƣơng( tiền công) tiền thƣởng và các khoản 

khác còn phải trả CNV 

    Dƣ nợ: (cá biệt) Số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả 

 

 

 TK 141,138,338,333                              TK 334                               TK622 

                                                                          Tiền lƣơng phải trả công       

                 Các khoản khấu trừ vào                          nhân sản xuất 

                       Lƣơng CNV 

    TK 111                                                                                                TK627                 

   Thanh toán tiền lƣơng và các 

            Khoản khác cho CNV bằng TM            Tiền lƣơng phải trả nhân         

  

                                                                              viên phân xƣởng            

   TK512                                                                                              TK 

641,642 

  Thanh toán lƣơng bằng sản phẩm         Tiền lƣơng phải trả nhân viên 

                                                                             Bán hàng, quản lý DN 

  TK3331                                                                                              TK3383              

                                                                             BHXH phải trả 

  

Sơ đồ 1.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV 

 

 + Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác : Dùng để phản ánh các khoản 

phải trả, phải nộp cho cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể xã hội.  

 Kết cấu của tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác. 

       Bên Nợ: 

      + Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản khác có liên quan.  

      + BHXH phải trả công nhân viên. 

      + Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị. 
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      + Số BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý. 

      + Kết chuyển doanh thu nhận trƣớc sang TK 511. 

      + Các khoảnđã trả, đã nộp khác. 

                Bên Có:  

      + Giá trị tài sản thừa chờ giải quyết ( chƣa xác định rõ nguyên nhân). 

      + Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể trong và ngoài đơn Vị. 

      + Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh 

doanh. 

      + BHXH, BHYT trừ vào lƣơng công nhân viên. 

      + BHXH, KPCĐ vƣợt chi đƣợc cấp bù. 

      + Các khoản phải trả phải nộp khác. 

             Dƣ Có : 

      + Số tiền còn phải trả, phải nộp khác. 

      + Giá trị tài sản thừa còn chờ giải quyết. 

             Dƣ Nợ : ( Nếu có ) Số đã trả, đã nộp lớn hơn số phải trả, phải nộp. 

TK 338 có 6 tài khoản cấp 2 

              3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết. 

              3382 – Kinh phí công đoàn. 

              3383 – BHXH. 

              3384 – BHYT. 

              3387 – Doanh thu nhận trƣớc. 

              3388 – Phải trả, phải nộp khác. 

              3389 _BHTN. 
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TK 334                                        TK 338                             TK622,627,641,642 

 

                BHXH trả thay                 Trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ 

                       Lƣơng CNV                            23% tính vào chi phí SXKD 

TK111,112                                                                                           TK334 

          Nộp BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ                   BHXH, BHYT trừ vào  

    Hoặc chi BHXH, KPCĐ tại DN           lƣơng công nhân viên 9,5% 

            

   Sơ đồ 1.2: Hạch toán các khoản trích theo lƣơng 

  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương 

          Hàng tháng căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lƣơng và các chứng từ liên 

quan khác kế toán tổng hợp  số tiền lƣơng phải trả công nhân viên và phân bổ 

vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tƣợng sử dụng lao động, việc 

phân bổ thực hiện trên “ Bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH”. Kế toán ghi: 

 

Nợ TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 627 -Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641-Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 241-XDCB dở dang 

 Có TK 334-Phải trả công nhân viên 

         Tính tiền thƣởng phải trả công nhân viên trong tháng, kế toán ghi:  

  +Trƣờng hợp thƣởng cuối năm, thƣởng thƣờng kỳ: 

 Nợ TK 353- Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 

  Có TK 334- Phải trả công nhân viên 
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 +Trƣờng hợp thƣởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thƣởng tiết kiệm vật 

tƣ, thƣởng năng suất lao động: 

 Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Có TK 334- Phải trả công nhân viên 

        Tiền ăn ca phải trả cho ngƣời lao động tham gia vào hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp: 

                            Nợ TK 622, 627, 641, 642… 

                                        Có TK 334 : Phải trả CNV 

         Các khoản khấu trừ vào lƣơng của CNV: khoản tạm ứng  chi không hết 

khoản bồi thƣờng vật chất, BHXH, BHYT,BHTN  Công Nhân Viên phải nộp, 

thuế thu nhập phải nộp ngân sách nhà nƣớc, ghi: 

 Nợ TK 334- Phải trả công nhân viên 

  Có TK 141- Tạm ứng 

  Có TK 138 -Phải thu khác 

 Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác 

   Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nƣớc 

Hàng tháng căn cứ vào tổng số tiền lƣơng phải trả công nhân viên trong 

tháng kế toán trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào 

chi phí sản xúât kinh doanh của các bộ phận sử dụng lao động: 

              Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp. 

              Nợ TK 627 - Chi phí sán xuất chung 

              Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

              Nợ TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp 

                          Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

  BHXH, BHYT,BHTN khấu trừ vào tiền lƣơng công nhân viên: 

              Nợ TK 334 – Phải trả công nhân viên 

                          Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

Tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân viên khi CNV bị ốm đau, thai 

sản: 
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               Nợ TK 338(3383) - Phải trả, phải nộp khác. 

                          Có TK 334 – Phải trả công nhân viên. 

Nộp  BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ cho cơ quan chuyên trách. 

               Nợ TK 338-- Phải trả, phải nộp khác. 

                         Có TK 111, 112. 

Khi chi tiêu sử dụng kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp: 

               Nợ TK 338(3382) - Phải trả, phải nộp khác. 

                        Có TK 111- Tiền mặt. 

Thanh toán tiền lƣơng và các khoản khác cho công nhân viên: 

  Nợ TK 334- Phải trả công nhân viên 

   Có TK 111- Tiền mặt 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC 

KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY 

SỐ 4 

 

2.1.Tổng quan về công ty CP Vận tải thủy số 4 

2.1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển của Công ty CP Vận tải thuỷ 

số 4. 

       *Giám đốc: Trần Đăng Liệu  

       * Địa chỉ trụ sở chính: Số 436 - Phƣờng Hùng Vƣơng- Hồng Bàng- Hải 

Phòng. 

       * Điện thoại: (0313)850.454   

       * Fax           : (0313)850.454 

Từ những năm giữa thập kỉ 60 Công ty Vận tải thuỷ số 4 tên là đơn vị 

KT66 đơn vị tiền thân của Công ty bây giờ. Khi đất nƣớc còn chiến tranh đơn 

vị đƣợc bộ giao thông giao nhiệm vụ vận tải chủ yếu bằng những tàu vận tải 

sông và những sà lan loại nhỏ chuyên vận chuyển dầu mỏ, than đá, và các loại 

vũ khí, lƣơng thực, thuốc men từ đầu nguồn Đông Bắc đến Miền Nam. 

Hoà bình lập lại, để đáp ứng nhịp điệu khẩn trƣơng của công cuộc khôi 

phục kinh tế sau chiến tranh từ giã tên gọi KT66 với đội ngũ phƣơng tiện sẵn 

có và bổ xung thêm, đơn vị đƣợc mang tên là Xí nghiệp 202. Sau đó Bộ Giao 

thông Vận tải đổi thành Xí nghiệp Vận tải sông Bạch Đằng và hoạt động đƣợc 

gần 3 năm. 

Trong điều kiện khối lƣợng vận tải lớn, đội ngũ thuyền viên hoạt động 

phân tán địa bàn hoạt động rộng, phƣơng thức giao nhận chậm, cơ chế của Xí 

nghiệp chƣa hoàn chỉnh, không đáp ứng kip thời với qui mô sản xuất đặc biệt 

là Nhà máy nhiệt điện Phả Lại ra đời mỗi năm tiêu thụ 1,5 triệu tấn than, đòi 

hỏi phải có một đội ngũ vận chuyển than ổn định phục vụ nhiên liệu cho nhiệt 
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điện Phả Lại và Nhà máy phân đạm Hà Bắc, Bộ GTVT Cục đƣờng sông 

quyết định tác Xí nghiệp sông Bạch Đằng ra thành Công ty 3 là vận tải sông 

số 3 thành số 4, với nhiệm vụ của Công ty là vận chuyển hàng, nhập hàng 

lƣơng thực và hàng bách hoá. 

Công ty Vận tải thuỷ số 4 lại trở về với mặt hàng truyền thống quen 

thuộc đó là vận tải than căn cứ vào quyết định số 2163/TCCB ngày 

28/12/1982 của Bộ GTVT về việc thành lập Công ty số 4 đã khẩn trƣơng kiện 

toàn bộ máy tổ chức, kiện toàn hệ thống phƣơng tiện nhanh chóng đi vào sản 

xuất kinh doanh, hoàn thành liên tục kế hoạch đƣợc giao. Công ty đã đƣợc 

tặng cờ luân lƣu, huân chƣơng lao động và nhiều bằng khen. 

Mặc dù đạt đƣợc những thành tích nhƣ vậy song Công ty cũng không 

tránh khỏi những khó khăn chao đảo khi bƣớc vào cơ chế thị trƣờng vận tải 

thuỷ nội địa. Đặc biệt trong những năm 1990-1992 nhu cầu vận tải thuỷ giảm 

đặc biệt hơn vì nhiều nguyên nhân, phƣơng tiện cũ nát do khai thác tràn lan 

trong thời kì bao cấp hiện nay không có vốn sửa chữa, vốn đầu tƣ mới không 

đƣợc Nhà nƣớc cấp, giá cƣớc phí thấp, do đó sản xuất không đủ bù đắp chi 

phí, lực lƣợng lao động dƣ thừa so với nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

Đứng trƣớc những khó khăn đó, dƣới sự lãnh đạo của đảng uỷ,ban giám 

đốc công ty và công đoàn công ty, bằng những quyết định chính sách nhạy 

bén, có sự sáng tạo nhiệt tình của cán bộ tập thể công nhân viên trong thời kì 

sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, nhịp độ tăng trƣởng kinh tế ở mức 

hai con số và khá đồng đều. Công ty đã tự khẳng định đƣợc mình và đƣợc sự 

tin tƣởng của các cấp lãnh đạo Nhà nƣớc. 

Ngày 5 tháng 7 năm 1993 Bộ GTVT đã ra quyết định số 1354/TCCB-LĐ 

thành lập doanh nghiệp Nhà nƣớc "Công ty Vận tải thuỷ số 4" . 

Nhƣng đến năm 2005 theo quyết định số 926/QĐ- BGTVT Hà nội ngày 

06 tháng 4 năm 2005 công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần vận tải thủy 

số 4. 
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2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của Công ty CP Vận tải thuỷ số 4. 

2.1.2.1. Chức năng của Công ty CP Vận tải thuỷ số 4. 

        Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ số 4 có các chức năng ngành nghề nhƣ 

sau: 

- Vận tải các loại hàng hoá bằng đƣờng sông và đƣờng biển. 

- Làm dịch vụ, đại lí, môi giới, mua bán vận chuyển các loại hàng hoá 

cho khách hàng trong nƣớc. 

- Trục vớt các phƣơng tiện bị đắm trên sông, các cấu kiện phục vụ cho 

các công trình thuỷ. 

- Sửa chữa và bảo dƣỡng các loại phƣơng tiện thuỷ 

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty CP Vận tải thuỷ số 4. 

Đất nƣớc sau mƣời năm đổi mới đã thu đƣợc nhiều thành tựu quan trọng 

trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội hoá trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là 

lĩnh vực kinh tế tạo ra quá trình liên kết hợp tác cạnh tranh với nhau. Tình 

hình đó đã tạo ra những thời cơ thuận lợi nhƣng đồng thời gặp những khó 

khăn thử thách gay go cho mọi doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhà 

nƣớc trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế quản lí. Công ty Cổ phần Vận tải 

thuỷ số 4 cũng là doanh nghiệp nằm trong số đó.  

 Trƣớc tình hình đó kết hợp đƣợc những bài học kinh nghiệm từ nhiều 

năm trƣớc, đại hội đảng bộ công ty khoá VII năm 1998 đã khẳng định mục 

tiêu và nhiệm vụ của Công ty trong giai đoạn mới là: 

- Duy trì và giữ vững đội ngũ phƣơng tiện. 

- Ổn định và từng bƣớc phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Ổn định việc làm, bảo đảm và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân 

viên. 

- Làm tròn nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nƣớc. 
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- Giữ vững an ninh trật tự và an toàn trong công ty. 

- Xây dựng đảng bộ, bộ máy quản lý và tổ chức quần chúng vững mạnh. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần vận tải thuỷ 

số 4. 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoạt động quản lý. Công ty có cơ cấu tổ chức các bộ phận sản xuất kinh 

doanh phòng ban nghiệp vụ, bố trí lao động một cách hợp lý, đảm bảo mọi 

hoạt động sản xuất kinh doanh, mọi quan hệ công tác đƣợc diễn ra đồng bộ, 

ăn khớp trong toàn Công ty và thống nhất sự chỉ đạo tập trung dân chủ. 

Hiện nay bộ máy quản lý của công ty gồm có 7 phòng ban, 3 Xí nghiệp 

thành viên và 2 liên đội vận tải. 

 Hội đồng quản trị:  

Đứng đầu công ty là hội đồng quản trị có nhiệm vụ đề ra những giải pháp 

cho công ty, đầu tƣ vốn, cơ sở vật chất, nghe và phê duyệt các báo cáo của 

giám đốc. Đứng đầu HĐQT là chủ tịch HĐQT. Hiện nay chủ tịch HĐQT là 

ông Trần Đăng Liệu, đồng thời kiêm giám đốc công ty. 

 

 Giám đốc công ty: 

Là ngƣời lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm chung về các hoạt động 

của công ty về mặt sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho cán bộ công 

nhân viên, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ. 

 Các phó giám đốc: 

Là ngƣời tham mƣu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc 

về các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty CP Vận tải thuỷ 

số 4 gồm có 3 phó giám đốc: 1 phó giám đốc vận tải, 1 phó giám đốc kỹ 

thuật, 1 phó giám đốc nội chính. 

 Phòng Vận tải 
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Là bộ phận tham mƣu cho phó giám đốc, đƣợc giám đốc uỷ quyền kí k 

các hợp đồng vận chuyển, điều hành phƣơng tiện, thu cƣớc, vận chuyển, khai 

thác nguồn hàng, tuyến đƣờng vận chuyển, ngoài phòng còn có các trạm đại 

diện cho các tuyến khác. 

+ Trạm đại diện tại Quảng Ninh là bộ phận tham mƣu cho phòng vận tải 

khu vực Quảng Ninh khu vực thƣờng xuyên có nhiều phƣơng tiện của Công 

ty. Trạm đƣợc giám đốc uỷ quyền kí kết hợp đồng vận chuyển và giải quyết 

một số công  việc khác. 

+ Trạm đại diện Hà Bắc-Phả Lại: Là hai trạm nhỏ giúp phòng vận tải xác 

nhận các chuyến đi của các đoàn tàu lên phía trên đã hoàn thành và thu cƣớc 

phí các chủ hàng lẻ. 

+ Trạm đại diện Ninh Bình: Là trạm đôn đốc về các chuyến hàng chở 

các chất vào tuyến trong, theo dõi và báo cáo kết quả các chuyến đi. 

 Phòng tổ chức hành chính. 

Là phòng tham mƣu cho giám đốc về các mặt mô hình tổ chức sản xuất 

kinh doanh, quản lý nhân sự, giải quyết các chế độ chính sách nhƣ tiền lƣơng, 

tiền thƣởng, bảo hiểm xã hội, hiếu hỉ, cấp phát trang bị văn phòng phẩm. 

           Phòng tài chính kế toán. 

Là phòng nghiệp vụ tham mƣu, giúp việc cho giám đốc trong việc quản 

lí tài chính của công ty theo pháp lệnh kế toán thống kê và các qui định hiện 

hành của nhà nƣớc về tài chính. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của 

công ty lập kế hoạch thu chi tài chính, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm đồng 

thời thực hiện tốt chế độ báo cáo theo qui định phân tích thu chi lỗ lãi từ đó đề 

xuất biện pháp để quản lí tốt mọi hoạt động có liên quan đến tài chính của các 

xí nghiệp, công ty đạt hiệu quả tốt hơn trong sản xuất kinh doanh. 

 Phòng kỹ thuật. 
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Là phòng nghiệp vụ tham mƣu cho giám đốc quản lí các phƣơng tiện kĩ 

thuật hiện có của công ty, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các phƣơng tiện vận tải. Có kế hoạch bảo dƣỡng, sửa chữa thƣờng xuyên 

các phƣơng tiện, thiết bị nhằm đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, đồng thời lên kế hoạch dự trữ vật tƣ phụ tùng để phục vụ cho công tác 

sửa chữa phƣơng tiện, bến bãi, lập báo cáo thống kê kết quả hoạt động của 

các phƣơng tiện kĩ thuật theo từng năm. 

 Phòng vật tư. 

Làm nhiệm vụ mua sắm, cấp phát vật tƣ, phụ tùng máy móc thay thế 

theo qui trình, qui phạm an toàn lao động kĩ thuật. 

 Phòng kế hoạch xây dựng cơ bản. 

Là phòng nghiệp vụ giúp giám đốc lên phƣơng án, kế hoạch thực hiện 

sản xuất kinh doanh của các năm, theo dõi tăng và giám xát giá thành sửa 

chữa. 

 Phòng bảo vệ pháp chế. 

Là bộ phận tham mƣu cho giám đốc quản lí về công tác bảo vệ trật tự trị 

an công tác quân sự địa phƣơng và giải quyết các vụ việc tiêu cực, tai nạn 

giao thông thuỷ, tranh chấp thƣơng vụ theo pháp luật của nhà nƣớc. 

 Các xí nghiệp thành viên. 

Công ty hiện có 3 xí nghiệp là đơn vị trực thuộc, có tƣ cách pháp nhân 

không đầy đủ. 

- Xí nghiệp sửa chữa tàu 81. 

- Xí nghiệp sửa chữa tàu 200. 

- Xí nghiệp dịch vụ trục vớt công trình. 

Ba xí nghiệp làm nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa lớn và nhỏ các phƣơng 

tiện của công ty và các hoạt động phƣơng tiện thuỷ của hành khách. Ngoài ra 
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còn làm công tác dịch vụ khác nhƣ trục đắm phƣơng tiện của công ty, cho 

thuê bến bãi, cầu tàu nhận may gia công các mặt hàng trang bị bảo hộ lao 

động. 

Sau đây là sơ đồ hệ thống tổ chức quản lí của Công ty CP Vận tải thuỷ 

số 4 

Sơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Vận tải thủy số 4 :  
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Giám đốc 

 

Phó giám đốc kỹ thuật  
 

Phó giám đốc vận tải  
 

Phó giám đốc Nội chính  

 

Phòng 

vật tƣ 

Phòng 

Kỹ thuật  

XN sửa 

chữa tàu 

81 

XN sửa 

chữa tàu 

200  

Phòng 

tài chính 

kế toán   

Phòng 

Vận 

 tải    

 

Phòng 

Pháp chế  

Phòng tổ 

chức hành 

chính 

Phòng Kỹ thuật  

XN dịch vụ 

trục vớt công 

trình   

 

Các ban 

 của XN 

 

Các ban 

 của XN 

 

 

Các phân 

xƣởng 

 

Các phân 

xƣởng 

 

Các tổ 

sản xuất  

 

Các tổ 

sản xuất  

Trạm điều 

độ vận tải 

Q. ninh  

 

Liên đội 

vận tải số 1 

 

Liên đội 

vận tải số 2 

 

Phƣơng tiện vận tải   

 

Các ban 

của XN   

 

Hội đồng Quản trị  

 

Phòng Kế 

hoạch  
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2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Vận tải thủy số 4: 

        Tổ chức bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán công ty đƣợc tổ chức theo hình 

thức tập trung. Trƣớc khi vào báo cáo quyết toán của công ty, kế toán công ty 

phải tập hợp các báo cáo quyết toán của các xí nghiệp thành viên. Từ đó phân 

tích tổng hợp hạch toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành. 

Phòng kế toán công ty đƣợc cơ cấu  gọn nhẹ, đƣợc trang thiết bị phƣơng 

tiện kĩ thuật tƣơng đối đầy đủ nhƣ: Máy tính , máy vi tính các loại sổ sách, tài 

liệu, cán bộ nhân viên kế toán của phòng đƣợc đào tạo về trình độ nghiệp vụ , 

đáp ứng nhu tốt yêu cầu quản lí cũng nhƣ yêu cầu hạch toán quá trịnh sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

Việc tổ chức bộ máy kế toán ở công ty tạo ra đƣợc một mối liên hệ giữa 

cán bộ nhân viên kế toán nhằm thực hiện đầy đủ các chức năng thông tin, và 

kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh  của công ty. 

Cụ thể bộ máy kế toán của công ty đƣợc bố trí nhƣ sau: 

+ 1 Kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng tài chính. 

+ 1 Phó phòng kế toán kiêm kế toán thanh toán cƣớc 

+ 1 Kế toán tài sản cố định kiêm kế toán xây dựng cơ bản va bảo hiểm xã 

hội. 

+ 1 Kế toán vật tƣ kiêm kế toán phải thu khác. 

+ 1 Kế toán thanh toán với cán bộ công nhân viên kiêm kế toán phải trả 

khác 

+ 1 Kế toán thu chi tiền mặt kiêm kế toán tạm ứng, chi phí khác. 

+ 1 Kế toán tổng hợp. 

+ 1 Thủ quĩ. 

Trong đó: có 6 ngƣời có trình độ đại học (75%) 

      2 ngƣời có trình độ trung cấp (25%) 
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Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 
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Kế toán 

tổng hợp    
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 Nhiệm vụ của kế toán trƣởng: Đƣợc phân công chỉ đạo điều hành mọi hoạt 

động của phòng kế toán. Phụ trách kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết một số 

phần  

      Thiết lập, tổ chức, quản lý bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của 

toàn xí nghiệp. 

- Thiết lập sổ sách ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo quy 

định của nhà nƣớc về chế độ sổ sách đã đăng ký. Tính toán trích lập đúng 

đủ kịp thời các khoản nộp ngân sách, các khoản vay nợ, công nợ phải trả. 

- Tổ chức kiểm kê tài sản hàng kỳ báo cáo ngay với giám đốc các khoản mất 

mát, hao hụt hƣ hỏng. Hoàn thành các báo cáo tài chính, công nợ, thống kê 

các quyết toán đúng thời điểm . 

- Đảm bảo nội dung các báo cáo phải trung thực hợp lý tình hình tài chính kết 

quả hoạt động SXKD. 

- Tổ chúc bảo quản các tài liệu kế toán, giữ bí mật tài liệu sổ sách kế toán. 

- Kiểm tra việc thanh toán, tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ thu chi vay tín 

dụng hoạt động SXKD một cách thƣờng xuyên căn cứ trên những số liệu 

đƣợc ghi chép.  

 Bộ máy kế toán bao gồm: 

 Kế toán TSCĐ: Cập nhật tình hình tăng giảm các loại TSCĐ. Cuối tháng tính 

khấu hao TSCĐ, đối chiếu số liệu với kế toán tổng hợp.  

 Kế toán vật tƣ: Cập nhật tình hình nhập xuất tồn về số lƣợng giá trị của các loại 

CCDC. Cuối tháng lập bảng phân bổ CCDC đối chiếu số liệu với kế toán tổng 

hợp. Hàng ngày căn cứ yêu cầu vật tƣ của các bộ phận trong xí nghiệp, đáp ứng 

vật tƣ trong công ty, đảm bảo thời gian, số lƣợng giá trị giá cả.Thƣờng xuyên theo 

dõi tình hình nhập xuất tồn và giá trị các loại nguyên liệu vật liệu, xuống kho tại 

các phân xƣởng để kiểm tra kiểm soát lƣợng. 

 Kế toán tiền lƣơng: Hàng tháng căn cứ vao quy định lƣơng, bảng chấm công 

trong tháng kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý chính xác của các số liệu có chữ ký của 

trƣởng các bộ phận liên quan từ phòng tổ chức chuyển sang. In bảng lƣơng, ngày 

10 hàng tháng phải thanh toán lƣơng. Ngày 12 tháng sau hoàn thành hoạchtoán 
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lƣơng tháng trƣớc, lập phiếu kế toán vào sổ chi tiết, đối chiếu số lƣợng với kế toán 

tổng hợp. 

 Kế toán tiền mặt tiền gửi: Cập nhật chứng từ gốc liên quan đến phiếu thu chi 

tiền mặt, ghi nhận vào sổ kế toán. Cập nhật số liẹu và đối chiếu với kế toán công 

nợ về các khoản vay các khoản phải trả nợ ngân hàng. 

 Kế toán tổng hợp: 

  - Chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu do kế toán viên ghi chép.   

- Thu thập sử lý ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế tài 

chính của công ty.  

 - Lập báo cáo tài chính theo dõi tình hình vay và trả nợ ngân hàng , về vốn góp và 

vòng quay của vốn..... 

Thủ quỹ: Là ngƣời chịu trách nhiệm thu, chi tiền mặt tại quỹ  của công ty. 

2.1.5   . Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4. 

   Khi mới thành lập công ty cơ sở vật chất kĩ thuật nơi làm việc còn thiếu thốn, 

đội phƣơng tiện có 35 đầu máy và gần 2,5 vạn tấn sà lan , chủ yếu là tầu kéo đẩy 

có công suất nhỏ, sà lan trọng tải thấp từ 100-200T/chiếc , chất lƣợng kém. Hai xí 

nghiệp sửa chữa tàu 81 và 200 đƣợc bàn giao về công ty , kết cấu hạ tầng và máy 

móc thiết bị lạc hậu, XN 81 chỉ có 1 ụ nối và tại XN 200 chỉ có vài vị trí triền dã 

chiến. Thêm đó để thực hiện chủ chƣơng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc , từ 

ngày 1/01/2006 công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty 

cổ phần, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong đó có hơn 70% phƣơng tiện 

vận tải có tuổi đời trên 20 năm đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải đƣợc phục hồi 

và thay thế. Nhƣng cùng với sự cố gắng không ngừng và sự quan tâm đầu tƣ của 

nhà nƣớc chỉ trong một thời gian ngắn, công ty đã  đầu tƣ đóng mới 30 đầu máy 

và gần 3 vạn TPT, đƣa đội tàu có thời điểm lên 65 đầu máy và 45.000 TPT. Thay 

dần các phƣơng tiện cũ nát, chuyển đội hình đoàn kéo đẩy 720T/4,720T/6 sang 

đội hình tàu đẩy 800T/4,800T/2. 

Hiện nay cơ sở vật chất kĩ thuật nói chung của công ty bao gồm hệ thống tàu 

bè sà lan phục vụ công tác vận chuyển hàng hoá, các trang bị phục vụ cho công 
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tác sửa chữa ,bảo dƣỡng tàu. Mặc dù có một số hạn chế nhƣng vẫn đảm bảo an 

toàn cho tàu và hàng. Công ty đang tiếp tục có kế hoạch đầu tƣ, nâng cấp ,cải tạo 

trang thiết bị nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu thông thƣơng hàng hoá hiện nay. 

Bảng 1: Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty CP Vận tải thủy số 4 năm 2012 

 

Lo¹i TSC§ Nguyªn gi¸
Gi¸ trÞ hao 

mßn luü kÕ
Gi¸ trÞ cßn l¹i

TSC§ h÷u h×nh 118,940,487,625 52,169,006,799 66,771,480,826

Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc 2,543,193,463 1,437,533,432 1,105,660,031

M¸y mãc thiÕt bÞ 129,421,736 24,258,014 105,163,722

Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn115,104,574,516 50,354,922,184 64,749,652,332

ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 364,139,762 352,293,169 11,846,593

TSC§ kh¸c 799,158,148 0 799,158,148

TSC§ v« h×nh 0 0 0

Tæng céng 118,940,487,625 52,169,006,799 66,771,480,826  

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

2.1.6. Quy trình sản xuất của Công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4. 

- Công nghệ sản xuất: 

         Đặc thù chung của ngành vận tải là xếp dỡ, giao nhận, bảo quản và chuyển 

tải hàng hoá và đối với Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ số 4 cũng cùng có chức 

năng nhƣ trên. Do vậy dây truyền công nghệ của Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ số 

4 không phải là dây truyền sản xuất tạo ra sản phẩm vật chất nguyên nhiên vật liệu 

xuất dùng không qua công nghệ, chế biến mà chỉ mang tính chất bảo dƣỡng công 

cụ dụng cụ xuất dùng để thay thế, đảm bảo tuổi thọ cho các thiết bị, phƣơng tiện 

thuỷ vận hành tốt, đáp ứng nhu cầu của công việc bốc xếp, bảo quản vận chuyển 

hàng hoá. Chính vì vậy mà doanh thu của Công ty chỉ là tập hợp các loại cƣớc phí 

nhƣ cƣớc phí vận tải, cƣớc lƣu bãi và cƣớc bốc xếp. 

Cƣớc phí ở đây cũng đƣợc tính dựa trên các chi phí về vật liệu nhiên liệu, 

công cụ dụng cụ, khấu hao  tài sản cố định và chi phí nhân công. Nhƣng Công ty 

Cổ phần  
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Vận tải thuỷ số 4 là thành viên của Tổng Công ty Vận tải thuỷ nên giá thành cƣớc 

phí bốc dỡ là do Tổng Công ty qui định chung cho các Công ty thành viên. 

Có thể hiểu khái quát dây chuyền vận tải hàng hải của Công ty thông qua sơ 

đồ sau: 

Sơ đồ số 2.3: Sơ đồ dây chuyền vận tải hàng hoá của Công ty CP  

Vận tải thuỷ số 4. 

 

 

2.1.7. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây của công ty 

Bảng 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của 

công ty cổ phần vận tải thuỷ số 4. 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012
So sánh

(%)
Chênh lệch

I Sản lƣợng tấn/hàng 1,058,730 952,440 89.96 -106,290

II Doanh thu đ 47,881,548,900 60,847,693,156 127.08 12,966,144,256

III Chi phí đ 46,838,850,266 59,990,796,785 128.08 13,151,946,519

IV Lợi nhuận đ 1,042,698,634 856,896,371 82.18 -185,802,263

V Lao động tiền lƣơng

1 Tổng quỹ lƣơng đ 15,744,000,000 17,220,000,000 109.38 1,476,000,000

2 Số CBCNV ngƣời 410 410 100.00 0

3 Tiền lƣơng bình quân đ/ng.th 3,200,000 3,500,000 109.38 300,000

VI Quan hệ ngân sách

1 Thuế GTGT đ 82,691,010 440,231,119 18.78 357,540,109

2 Thuế TNDN đ 153,089,702 381,374,445 40.14 228,284,743

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

  a. Đánh giá chung 

     Qua bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ta nhận thấy các chỉ tiêu phân 

tích có những biến động tăng giảm khác nhau. Cụ thể là: 

      

Hàng hóa NVL,CCDC

,KHTSCĐ 

Công nhân 

Trực tiếp (TV) 

Điểm tập 

kết hàng 

(bến bãi) 

Cƣớc 

VT 
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Chỉ tiêu có tốc độ tăng nhanh nhất là thuế TNDN (giá trị năm 2011 là: 

153089702đ, giá trị năm 2012 đạt: 381374445đ, tƣơng ứng là tăng 40,14%). Tiếp 

theo đó lần lƣợt là chỉ tiêu chi phí tăng 28,08%, doanh thu tăng 27,08%, chỉ tiêu  

thuế GTGT tăng 18,78%. Và cuối cùng là chỉ tiêu tổng quỹ lƣơng và tiền lƣơng 

bình quân tăng bằng nhau và tăng 9,38%. 

     Chỉ tiêu có tốc độ giảm nhiều nhất là chỉ tiêu lợi nhuận (năm 2011 có giá trị là 

1.042.698.634 đ còn năm 2012 là 856.896.371 đ, tƣơng ứng là giảm: 17,82%. 

Cuối cùng là chỉ tiêu sản lƣợng cũng giảm 10,04%. 

     Trong số các chỉ tiêu trên thì chỉ tiêu số cán bộ công nhân viên lại không thay 

đổi. Điều này chứng tỏ cơ cấu lao động trong công ty đang phù hợp với tình hình 

sản xuất kinh doanh. 

      Nhƣ vậy, nhìn chung so với năm trƣớc thì ở năm nay hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp chƣa mang lại hiệu quả cao vì Tổng doanh thu tăng 

nhanh nhƣng tốc độ tăng của chi phí lại nhanh hơn, đồng thời sản lƣợng vận 

chuyển lại giảm đi do tình hình kinh tế trong nƣớc nói riêng và trên thế giới nói 

chung có sự biến động mạnh. 

b. Đánh giá chi tiết  

* Chỉ tiêu sản lƣợng 

    Qua bảng trên ta thấy rằng trong năm 2012 sản lƣợng vận chuyển giảm  từ 

1.058.730 tấn/ hàng xuống còn 952.440 tấn/ hàng tức là giảm xuống 10,04% so 

với năm 2011 tƣơng ứng với 106.290 tấn/hàng. Đây là điều mà không một công ty 

chuyên nghành vận tải mong muốn. 

     Do nền kinh tế bị khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt do giá xăng dầu trên 

thế giới tăng kéo theo giá xăng dầu trong nƣớc cũng tăng theo. Điều này ảnh 

hƣởng rất lớn đối với công ty một số đơn đặt hàng vận chuyển than và xi măng đã 

bị cắt giảm do khách hàng không thể chi trả đƣợc cƣớc phí vận chuyển quá cao. 

Không chỉ vậy tình hình kinh tế khó khăn cũng gây ra tình trạng không có việc 

làm nên sản lƣợng của công ty trong năm vừa qua đã bị giảm nhiều. 

*  Chỉ tiêu doanh thu 
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      Qua bảng phân tích ta thấy rằng tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 

2012 tăng từ 47.881.548.900đ lên 60.847.693.156đ tức là tăng lên 27,08% so với 

năm 2011 tƣơng ứng với 12.966.144.256đ. Tuy nền kinh tế đang rất khó khăn 

nhƣng doanh thu của công ty vẫn tăng. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu 

thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu 

nhập khác. Hầu nhƣ tất cả các loại doanh thu này đều tăng, nhƣng doanh thu tăng 

chủ yếu từ việc tăng cƣớc phí vận tải.  Trong năm 2012 công ty đã nhận đƣợc 

nhiều hợp đồng sửa chữa tàu bè nên làm cho tổng doanh thu đã tăng lên nhanh 

chóng. Không chỉ vậy, công ty còn cho thuê cầu tàu kho bãi đây là một khoản thu 

nhập khác góp phần không nhỏ làm cho tổng doanh thu của công ty tăng lên.  

*  Chỉ tiêu chi phí 

Qua bảng phân tích ta thấy rằng tổng chi phí của doanh nghiệp năm 2012 

tăng từ 46.838.850.266đ lên 59.990.796.785đ tức là tăng lên 28,08% so với năm 

2011 tƣơng ứng với 13.151.946519đ. Chi phí tăng nhanh là điều gây khó khăn rất 

lớn đối với công ty. Nó bao gồm rất nhiều loại nhƣ: chi phí nguyên vật liệu, chi 

phí nhân công, chi phí quản lý, chi phí tài chính,... hầu hết tất cả các loại chi phí 

này đều tăng. Nhƣng trong số đó chi phí tài chính có thể nói là nguyên nhân chính 

làm cho tổng chi phí tăng. Năm 2012 vừa qua, nền kinh tế có nhiều biến động 

mạnh, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất (cả lãi suất đi vay và cho vay). Do 

trong năm công ty đóng mới tàu nên đã phải vay ngân hàng một khoản tiền không 

nhỏ nên số lãi phải trả cho ngân hàng là khá lớn. Mặt khác do tình hình lạm phát 

tăng cao nên giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho việc đóng mới phƣơng tiện cũng 

tăng lên, gây khó khăn rất lớn cho công ty. Chính vì vậy tổng chi phí của công 

tăng nhanh và chiếm tỷ trọng nhiều nhất.  

*  Chỉ tiên lợi nhuận 

Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí 

Qua bảng trên ta thấy rằng trong năm 2012 lợi nhuận giảm  từ 

1.042.698.634đ xuống còn 856.896.371đ tức là giảm xuống 17,82%  so với năm 

2011. 
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Tuy doanh thu của công ty tăng so với năm 2011 nhƣng tốc độ tăng của doanh thu 

không tăng nhanh bằng tốc độ tăng của chi phí nên lợi nhuận trong năm 2012 đã 

giảm đi so với năm 2011. 

*  Chỉ tiêu lao động tiền lƣơng 

Tổng quỹ lƣơng = Tiền lƣơng bình quân x Số CBCNV x12 

    Qua bảng phân tích ta thấy rằng tổng quỹ lƣơng của công ty năm 2012 tăng 

từ 15.744.000.000đ lên 17.220.000.000đ tức là tăng lên 9,38% so với năm 2011 

tƣơng ứng với 1.476.000.000đ. Do số cán bộ công nhân viên trong công ty trong 2 

năm 2011 và năm 2012 không có sự thay đổi nên tổng quỹ lƣơng tăng là do tiền 

lƣơng bình quân tăng. Trong năm qua tuy gặp khó khăn về kinh tế, nhƣng công ty 

đã cố gắng tạo công việc ổn định cho ngƣời lao động bằng cách giành các đơn đặt 

hàng từ các bạn hàng quen thuộc. Mặt khác năm 2012 công ty nhận đƣợc nhiều 

hợp đồng sửa chữa tàu bè nên ngƣời lao động luôn có việc làm ổn định. Nhờ đó 

mà tiền lƣơng bình quân tăng làm cho tổng quỹ lƣơng tăng. 

* Chỉ tiêu quan hệ ngân sách 

    Nhóm chỉ tiêu này bao gồm chỉ tiêu thuế GTGT và thuế TNDN.  

 Chỉ tiêu thuế GTGT tăng lên 357.540.109 đ tƣơng ứng tăng 18,78%. Chỉ tiêu này 

tăng do trong năm công ty đóng mới một số phƣơng tiện nên phải mua rất nhiều 

loại vật tƣ vật liệu. 

   Thuế TNDN là chỉ tiêu tăng mạnh nhất. Năm 2012, chỉ tiêu này tăng 

228.284.743 đ tƣơng ứng 40,14%. 

2.1.8. Phƣơng hƣớng phát triển của công ty trong những năm tới. 

 

         Vƣợt qua những khó khăn, gian khổ của thời kì đầu hoạt động, công ty đã 

từng bƣớc ổn định tổ chức sản xuất, đầu tƣ khôi phục phát triển đội tàu. Chỉ sau 

một thời gian ngắn, công ty phát triển đội tàu khá hùng hậu, vận chuyển phục vụ 

xây dựng và duy trì hoạt động nhiều nhà máy lớn, công trình trọng điểm của nhà 

máy và đất nƣớc, mhƣ các nhà máy điện Phả Lại, Uông Bí, nhà máy phân đạm Hà 

Bắc; công trình cầu An Dƣơng, Đại Lộ Tôn Đức Thắng, đƣờng xuyên đảo Đình 

Vũ ... 
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 Khi chuyển sang cơ chế thị trƣờng, đối mặt với những khó khăn gay gắt, 

lãnh đạo công ty đổi mới công tác quản lý. Công ty từng bƣớc mở rộng thị trƣờng 

vận chuyển, tăng cƣờng khai thác hàng hai chiều , giữ khách truyền thống đa dạng 

hoá mặt hàng vậ chuyển, thực hiện nhiều hình thức giao nhận khác nhau để đáp 

ứng yêu cầu của thị trƣờng, mở tuyến mới, vận chuyển than cho các nhà máy xi 

măng.Hàng năm công ty nở rộng khai thác 35-40% tổng khối lƣợng hàng hoá, 

gồm than xuất khẩu, clinke, container, sắt thép thiết bị, hàng siêu trƣờng, siêu 

trọng. 

           Công ty cũng chú trọng đầu tƣ để nâng cao năng lực, tạo sự phát triển bền 

vững, công ty điều tra thị trƣờng, xác định quy mô đội tàu, xây dựng chiến lƣợc 

sửa chữa, đóng mới phƣơng tiện. Sau 3 năm hoạt động theo mô hình công ty Cổ 

Phần, đơn vị đầu tƣ gần 60 tỷ đồng, đóng mới 4 tàu có công suất từ 250 CV đến 

250 CV và 12.600 tấn phƣơng tiện, gấp 1,5lần số lƣợng đầu tƣ đóng mới của 15 

năm trƣớc đó, hoán cải tăng tải trọng thêm 2.400 tấn phƣơng tiện và hàng chục 

đầu máy, đƣa tỷ lệ phƣơng tiện tốt từ 30%(năm 2009) lên 80%(năm 2012). 

 Do vậy công ty đã đề ra một số định hƣớng phát triển trong thời gian tới 

nhƣ sau: 

- Tiếp tục duy trì kinh doanh vận tải thủy nội địa bằng đội tàu hiện có, vận 

chuyển than cho nhà máy điện, than cho nhà máy đạm, và than chuyển tải. Ngoài 

ra còn vận chuyển hàng thiết bị, hàng rời khác nhƣ thạch cao, klanh ke. 

         - Đầu tƣ phát triển và trẻ hóa đội tàu để có sức cạnh tranh mạnh trên thị 

trƣờng  vận tải. 

         - Đầu tƣ xây dựng triền đà để đóng và sửa chữa tàu vận tải biển có trọng tải 

từ 3000 tấn đến 5000 tấn. 

         - Đẩy mạnh sản xuất dịch vụ và thƣơng mại với tất cả các loại hàng hóa kinh 

doanh có hiệu quả. 
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2.2.Thực trạng kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty 

CP Vận tải thủy số 4 

2.2.1.Tổ chức lao động tiền lƣơng 

2.2.1.1. Số lƣợng và chất lƣợng lao động. 

1 Tổng giám đốc 1 1

2 Phó tổng GĐ 2 2

3 Trƣởng phòng tài chính 1 1

4 Trƣởng phòng vật tƣ 1 1

5 Trƣởng phòng kỹ thuật 1 1

6 Trƣởng phòng vận tải 1 1

7 Trƣởng phòng kế hoặch 1 1

8 Trƣởng phòng TCHC 1 1

9 Trƣởng phòng pháp chế 1 1

10 NV phòng TCKT 7 5 2

11 NV phòng vật tƣ 6 4 1 1

12 NV phòng kỹ thuật 7 3 2 2

13 NV phòng vận tải 9 5 2 2

14 NV phòng kế hoặch 6 3 2 1

15 NV phòng TCHC 6 2 2 2

16 NV phòng pháp chế 4 2 1 1

17 Thuyền trƣởng 41 9 20 12

18 Thuyền phó 35 3 18 8 6

19 Máy trƣởng 32 2 15 15

20 Thợ máy 49 26 23

21 Thuỷ thủ 195 3 57 108 27

22 Lái xe, phụ kho 3 2 1

410 49 149 178 34

Trình độ nhân viên
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Tổng cộng

STT Chức năng
Tổng 

số 

 

Tính đến tháng 31/12/2012 tổng số lao động của công ty là 410 ngƣời. Số 

lƣợng lao động không biến động nhiều so với năm 2011. Tuy đứng trƣớc rất nhiều 

khó khăn và thách thức khi thực hiện trƣơng cổ phần hoá  của nhà nƣớc nhƣng 

suốt 3 năm qua sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định và tăng trƣởng từ 15-

20%. Bởi vậy  đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời công nhân, thu nhập 

bình quân theo đầu ngƣời không ngừng cải thiện và nâng cao từ 1.950.000đ/tháng 

năm 2007, 2.500.000đ/tháng-năm 2011 và  gần 3.500.000đ/tháng vào năm 2012. 
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Số lƣợng thuỷ thủ hiện tại  phù hợp với số lƣợng tàu bè, sà lan vận chuyển của 

công ty. Tuy nhiên ở bộ phận gián tiếp số lƣợng lao động quá đông. Công ty cũng 

đang vận động một số cán bộ về hƣu và giải quyết chế độ 41 nhằm phát huy năng 

lực của đội ngũ trẻ kế cận. Bƣớc sang năm 2013 công ty đang có kế hoạch đào tạo 

và đào tạo lại đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, trong năm qua 

công ty đã cử 22 ngƣời đi học trung, cao cấp lý luận chính trị, 10 đi học tại chức, 

116 thuyền viên đƣợc thi lấy bằng sỹ quan tàu sông. 

2.2.2. Quy chế tiền lƣơng - tiền thƣởng. 

Căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của năm trƣớc và kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của năm sau để xây dựng mức tiền lƣơng cho bộ phận quản lý 

của công ty(đồng thời căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh mức 

lƣơng tối thiểu của công ty). 

* Mức lương đối với khối gián tiếp: 

-Mức lƣơng của giám đốc hệ số 6,97 

- Mức lƣơng của phó giám đốc  hệ số 6,31 

- Mức lƣơng của trƣởng phòng hệ số 5,65 

- Mức lƣơng phó phòng hệ số 3,98 

- Nhân viên nghiệp vụ hệ số từ 2,34 đến 3,98 

- Nhân viên tạp vụ + bảo vệ hệ số từ 1,9 đến 2,1 

- Lái xe hệ số 2,3 

- Nhân viên mới tuyển dụng hệ số 2,3 (đối với ĐH,CĐ là 03 năm);hệ số 

2,1(đối với trung cấp là 02 năm). 

* Mức lương đối với khối vận tải: 

- Thuyền trƣởng: + Hệ số lƣơng 4,68 

        + Hệ số chia lƣơng 1,8 

- Thuyền phó:      + Hệ số lƣơng 3,76 

                             + Hệ số chia lƣơng 1,4 

- Máy trƣởng:       + Hệ số lƣơng 3,2  - 3,76 

                             + Hệ số chia lƣơng 1,3 

- Thuỷ thủ:           + Hệ số lƣơng 2,05 
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                             + Hệ số chia lƣơng 1,0 

*Phụ cấp 

-Trƣởng phó phòng nghiệp vụ hệ số là 0,5; 0,4 (căn cứ vào mức lƣơng tối 

thiểu theo quy định của Nhà nƣớc) 

-Thủ quỹ hệ số 0,2 (căn cứ vào mức lƣơng tối thiểu theo quy định của Nhà 

nƣớc) 

-Đội trƣởng, đốc công,thủ quỹ hệ số 0,2 

*Thêm giờ 

-Căn cứ vào số công thực tế làm thêm x mức lƣơng tối thiểu x hệ số điều 

chỉnh của công ty. 

*BHXH và BHYT,BHTN,nghỉ phép,ngày lễ,tết: 

- Theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

- Theo quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 26/5/2003 về việc nghỉ lễ, tết, 

nghỉ phép, thực hiên theo Bộ luật lao động (điều 73; 74; 75). 

*Thưởng trong năm: 

- Ngày lễ 1-5; 2-9; tết dƣơng lịch mỗi cán bộ công nhân viên là 100.000đ (áp 

dụng đối với văn phòng công ty và các xí nghiệp áp dụng trả lƣơng theo cơ chế trả 

lƣơng của công ty). 

2.2.3. Cách tính lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty. 

Công ty cổ phần vận tải  thuỷ số 4 hiện nay đang áp dụng cách tính lƣơng 

theo thời gian và lƣơng khoán cho cán bộ công nhân viên thuộc khối gián tiếp và 

khối vận tải. Ở mỗi xí nghiệp thuộc công ty sẽ có kế toán tiền lƣơng phụ trách tính 

lƣơng cho cán bộ công nhân viên thuộc công ty mình sau đó tổng hợp báo cáo lên 

tổng công ty kế hoạch thanh toán lƣơng cho đơn vị mình, kế toán tiền lƣơng tổng 

công ty chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu và báo cáo trình giám đốc xét duyệt. 

Đối với từng khối cách tính lƣơng nhƣ sau: 

a. Cách tính lƣơng khối gián tiếp 

Cánh tính lƣơng: 

Ta có: 

   Lcb = HSL * Ltt 
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Trong đó:     Lcb: Lƣơng cơ bản của mỗi công nhân viên 

  HSL: Hệ số lƣơng do nhà nƣớc quy định 

 Ltt: Lƣơng tối thiểu (lƣơng tối thiểu năm 2012 khu vực 2 là 1,050,00đ) 

 

Lƣơng thời gian  =                          *   số ngày làm việc trong tháng 

         

Tổng thu nhập = Lƣơng thời gian + Lƣơng ngày lễ, phép + Phụ cấp + Lƣơng làm 

thêm + thƣởng 

 Thực lĩnh = ∑Thu nhập – Các khoản khấu trừ - Tạm ứng 

Ví dụ1: Trích bảng tính lƣơng tháng 11  

     Căn cứ vào bảng chấm công, kế toán tính đƣợc số ngày làm việc sau đó 

chuyển vào bảng thanh toán lƣơng, với sự hỗ trợ của máy tính kế toán tính đƣợc 

các chỉ tiêu trên bảng thanh toán lƣơng 

Tính lƣơng cho chị Trần Diệu Hƣơng 

- Hệ số lƣơng : 2.9 

- Hệ số phụ cấp: 0.3 

- Lƣơng tối thiểu: 1,050,000 đ 

- Số ngày công: 26 ngày  

Ta có: 

- Tiền lƣơng cơ bản = 2.9 * 1,050,000 = 3,045,000đ 

- Tiền lƣơng thời gian = 3,045,000/26*26 = 3,045,000đ 

- Phụ cấp hệ số = 3,045,000*0.3 = 913,500 

- Tổng thu nhập = 3,045,000 +913,500  = 3,958,500 đ 

b. Cách tính lƣơng khối vận tải: 

    Tại công ty, hiện nay lƣơng của khối vận tải do Phòng tổ chức lao động 

tiền lƣơng tính.  

Tổng lƣơng = Lƣơng sản phẩm + Tiền ăn ca + Tiền bảo quản hàng hoá 

- Lƣơng sản phẩm = Tiền lƣơng = % Doanh thu mỗi chuyến 

 + Tuỳ theo từng chuyến mà tỷ lệ phần trăm khác nhau. 

     Chuyến KM6 – Phả Lại thì tiền lƣơng = 12% DT 

     Chuyến Điền Công – Hòn Gai thì tiền lƣơng = 13% DT 

  + Lƣơng sản phẩm tính cho từng tàu thì lƣơng sản phẩm của mỗi ngƣời 

trong tàu đƣợc tính theo công thức sau đây: 

      Lcb 

    26 

ngày 
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LSP 1 ngƣời = (Tiền lƣơng /Tổng hệ số chia lƣơng của 1 tàu) * hệ số chia 

lƣơng của ngƣời đó. 

+ Hệ số chia lƣơng do công ty quy định. 

- Tiền ăn ca = 10.000 * số ngày công tháng 

- Tiền bảo quản hàng hoá = Tổng số tấn hàng vận chuyển * Đơn giá  

+ Trong đó: Đơn giá = 1.500 đ/ giá 

+ Tiền bảo quản hàng hóa tính cho từng tàu thì tiền bảo quản hàng hoá cho 

mỗi ngƣời trong tàu đƣợc tính theo công thức sau đây: 

Tiền bảo quản HH = (Tiền bảo quản hàng hoá của 1 tàu / Tổng số ngày 

công tháng của cả tàu)* số ngày công của từng ngƣời trong tàu. 

Ví dụ: Tính lƣơng tháng 11 cho ông Phạm Bá Hà thuyền trƣởng tàu TD81- 

4 có: 

        + Tổng hệ số chia lƣơng là 8,1 

        + Hệ số chia lƣơng là 1,8 

        + Tổng số ngày công tháng của cả tàu là 210 ngày 

        + Số ngày công tháng là 30 ngày. 

        + Doanh thu là 203.172.519 đ.  

Vậy tiền lƣơng = 12% *203.172.519 = 24.825.359đ 

         + Tiền bảo quản hàng hoá là 4.908.000đ 

Vậy tiền lƣơng của ông ta đƣợc tính nhƣ sau: 

Lƣơng sản phẩm    = (24.825.360/8,1)* 1,8 = 5.516.747 đ 

 Tiền ăn ca              = 30*10.000                   =    300.000 đ 

 Tiền bảo quản HH = (4.908.000/210)*30      =    701.143 đ 

Tiền lƣơng = 5.516.747 + 300.000 + 701.143 = 6.517.890 đ 
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c. Các khoản phải nộp: 

-  Bảo hiểm xã hội ( BHXH) : theo quy định của nhà nƣớc, ngƣời lao 

động phải trích 7% Lƣơng tối thiểu * Hệ số lƣơng cấp bậc. 

- Bảo hiểm y tế ( BHYT) : cũng theo quy định của nhà nƣớc, ngƣời lao 

động phải trích 1,5% Lƣơng tối thiểu * Hệ số lƣơng cấp bậc. 

- Bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) : cũng theo quy định của nhà nƣớc, 

ngƣời lao động phải trích 1% Lƣơng tối thiểu * Hệ số lƣơng cấp bậc. 

Ví dụ : Nhân viênTrần Diệu Hƣơng ở phòng TCKT 

Các khoản giảm trừ:  289,275 đ. Trong đó:  

- BHXH = 3,045,000*7% =   213,150  đ 

- BHYT = 3,045,000* 1.5% =  45,675 đ 

- BHTN = 3,045,000* 1% =     30,450 đ 

     Vậy tổng số tiền ngƣời lao động phải nộp là 9,5% Lƣơng tối thiểu * Hệ số 

lƣơng cấp bậc.  

  d. Còn đƣợc nhận : số tiền còn lại thực tế mà ngƣời lao động nhận đƣợc sau 

khi trừ đi các khoản phải nộp. 

Ví dụ : Nhân viênTrần Diệu Hƣơng ở phòng TCKT 

Còn lĩnh = 3,958,500 – 289,275 =  3,669,225 đ 

2.2.4. Sổ sách kế toán và chứng từ liên quan đến công tác quản lý và kế toán 

tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. 

a. Sổ kế toán. 

Do đặc điểm kinh doanh, do trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng của 

cán bộ nhân viên phòng kế toán và căn cứ vào qui định chung của Tổng công ty 

Vận tải thuỷ, Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ số 4 đã áp dụng hình thức sổ kế toán 

“Nhật kí chung”  
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. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán của công ty áp dụng theo chuẩn mực 

kế toán ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của 

Bộ trƣởng Bộ Tài Chính  

Niên độ kế toán bắt đầu từ 01/01 đến hết ngày 31/12 năm báo cáo 

Đơn vị tiền tệ áp dụng chung là đồng Việt Nam (VNĐ) 

  * Trình tự ghi sổ kế toán của công ty đƣợc phản ánh qua sơ đồ sau: 

         Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức sổ kế toán nhật ký chung 

Sơ đồ luân chuyển chứng từ của hình thức Nhật ký chung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

::    

        

          

      GGhhii    

  
(Bảng chấm công;Bảng tính 

lương; Bảng phân bổ tiền lương) 

 

 

 
      

     

 

 

TK 334,338 
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* Giải thích trình tự ghi chép trong hình thức sổ kế toán Nhật ký chung: 

        Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã đƣợc kiểm tra dùng làm căn cứ 

ghi sổ. Trƣớc hết ghi vào Nhật ký chung, sau đó, căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ 

nhật ký chung để ghi vào sổ cái tài khoản phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế 

toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh 

đƣợc ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 Cuối tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng số liệu trên sổ cái lập 

bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ 

cái và bảng tổng hợp chi tiết ( đƣợc lập từ sổ, thẻ chi tiết) đƣợc dùng để lập báo 

cáo tài chính. 

Về nguyên tắc, tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên bảng cân 

đôi số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có trên sổ 

nhật ký chung. 

b.  Chứng từ sử dụng ở công ty:  

 - Bảng chấm công 

 - Hợp đồng lao động  

 - Danh sách cấp phát lƣơng 

 - Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội  

       - Các phiếu chi, các chứng từ tài liệu khác về các khoản tạm ứng, khấu trừ, 

trích nộp, ... liên quan. 

2.2.5. Trình tự luân chuyển chứng từ: 

 Các đơn vị lập bảng chấm công,  gửi về phòng tổ chức lao động để theo dõi 

hạch toán lao động, sau đó chuyển cho phòng kế toán để lập danh sách cấp phát 

lƣơng trình Kế toán trƣởng, Giám đốc Công ty ký duyệt. Sau đó kế toán thanh 

toán viết phiếu chi lƣơng, lập bảng tổng hợp phân bổ “Bảng phân bổ tiền lƣơng và 

bảo hiểm xã hội”cho từng đối tƣợng sử dụng.  

 Tài khoản sử dụng:  
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 TK 334  Phải trả công nhân viên. 

 TK 338 Phải trả phải nộp khác. 

 TK 3382 Kinh phí Công đoàn 

 TK 3383 Bảo hiểm xã hội. 

 TK 3384 Bảo hiểm ytế.  

 TK3389 Bảo hiểm thất nghiệp 

 Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TK khác: 

 TK 141  Tạm ứng. 

 TK 622 Chi phí nhân công trực tiếp. 

 TK 627  Chi phí sản xuất chung. 

 TK 642  Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 TK 335  Chi phí phải trả. 

Hàng tháng trên cơ sở các chứng từ về lao động và tiền lƣơng liên quan kế 

toán tiến hành phân loại, tổng hợp tiền lƣơng phải trả cho từng đối tƣợng sử dụng, 

trong đó phân biệt lƣơng cơ bản và các khoản khác để ghi vào các cột tƣơng ứng 

thuộc TK 334 ( Phải trả công nhân viên ) vào từng dòng thích hợp trên bảng phân 

bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội. 

     Căn cứ vào tiền lƣơng phải trả thực tế ( lƣơng chính, phụ cấp ) và tỷ lệ qui 

định về các khoản: BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN để tính trích và ghi vào cột 

TK338 ( TK3382, TK3383, TK3384,TK 3389) 

     Căn cứ vào bảng chấm công hàng ngày của các đơn vị, kế toán lƣơng lấy đó 

làm căn cứ để tính lƣơng hàng tháng  cho cán bộ công nhân viên 
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Sơ đồ luân chuyển chứng  từ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

                                

   

 

 

 

Bảng chấm công 

 

Bảng thanh toán tiền lƣơng 

 

Bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

 

Nhật ký chung 

 

Sổ cái Tk 334,338 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

Bảng chấm công 

(Công nhân sản xuất trực tiếp) 

Tháng 11 năm 2012 

STT Họ tên 
Chức 

vụ 
Các ngày trong tháng Quy ra số công 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 24 25 26 27 28 29 30 31 Phộp 

Hƣởng 

lƣơng 

thời 

gian 

CN Tổng 
Hƣởng 

BHXH 

1 Lê Quang Dũng  x x  x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x   x  
26 

 
26 

 

2 Đặng Thanh Mai  x x  x 0 x x x x  x  / 0 … x 0 / x x x / x  
26 

 
26 

 

3 

Nguyễn Trọng 

Tuấn  x x  x 0 x x x x x   x  0 … x 0 x x x x  x  x  

24 
 

24 
 

4 Vũ Thị Thơ  x  x x 0 x x x x  x  x  0 … x 0 x x x x  / x  
25 

 
25 

 

5 Đặng Việt Cƣờng  x  x  x 0 x x x x  x  x 0 … x 0 x x x x  x   x  
25 

 
25 

 

6 Trần Hoàng Hiệp  x  x  x 0 x x x x x  x 0 … x 0 x x x x  x  x  
26 

 
26 

 

7 Phạm Hồng Ân  x  x x 0 x x x x  / /  0 … x 0 x x x x / x  
25 

 
25 

 

8 Vũ Văn Đức  x  x x 0 x x x x  x  x  0 … x 0 x x x x  x  x  
24 

 
24 

 

                        

                      Ngƣời duyệt 

                         (Ký, họ tên) 

 

Bộ phận phụ trách 

(Ký, họ tên) 

                                      

                                         Ngƣời chấm công 

                                       (ký, họ tên) 
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  Ký hiệu trên bảng chấm công 

 

 

 

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

Trong tháng khi cán bộ công nhân viên bị ốm đau, tai nạn… Công ty sẽ tiến hành 

tính và chi trả trợ cấp BHXH cho họ. Trong thời gian nghỉ việc, không hƣởng lƣơng 

thông thƣờng ngƣời lao động phải nộp cho kế toán tiền lƣơng các chứng từ theo quy 

định nhƣ: giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế hoặc bệnh viện, giấy chứng nhận nghỉ ốm 

hƣởng BHXH…Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán lập phiếu thanh toán trợ cấp 

BHXH cho ngƣời lao động. 

 

Ví dụ : Trích một nghiệp vụ phát sinh trong tháng 11/2012 tại công ty 

  Anh Vũ Văn Dũng nghỉ 5 ngày vì ốm: 

  Trƣớc hết anh Dũng phải viết đơn xin nghỉ việc vì ốm. Để nhận đƣợc sự trợ cấp của 

BHXH anh phải có một số giấy tờ sau: 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

 

 Ốm , điều dƣỡng      Ô  Nghỉ bù                             B 

 Con ốm                    Cô  Nghỉ không lƣơng            Ro 

 Thai sản                   TS  Ngừng việc                       N 

 Tai nạn                     T  Lao động nghĩa vụ           LĐ 

 Học quân sự             Q  Nghỉ không lý do             O 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ :……. 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ ỐM HƢỞNG BHXH 

                                                                                                        Quyển số :03 

       số:021  

 

Họ và tên :  Vũ Văn Dũng                    Tuổi:    28 

Đơn vị công tác:  P. Sản xuất -  Công ty CP Vận tải thủy số 4  

Lý do nghỉ việc:   Cắt amedan 

Số ngày nghỉ : 5 ngày (từ ngày 12/11/2012 đến ngày 16/11/2012)… 

                                                                              Ngày 12 tháng 11 năm 2012 

 

      Xác nhận của phụ trách đơn vị                         Xác nhận của cán bộ y tế 
           (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 
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(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

 

Mức lƣơng đóng BHXH là : 3.6*1,050,000 = 3,780,000 đồng 

     Theo quy định của BHXH nếu nghỉ ốm dƣới 1 tháng thì đƣợc hƣởng 75% 

lƣơng cơ bản đóng BHXH. Vậy mức trợ cấp anh Dũng đƣợc hƣởng là: 

                            ( 3,780,000*75% )/26*5= 545,192 đồng 

            Cuối tháng kế toán công ty lập bảng thanh toán BHXH chuyển cho giám 

đốc, kế toán trƣởng, cán bộ phụ trách BHXH của công ty ký duyệt. 

  (Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

Phần BHXH 

Số ngày thực nghỉ đƣợc hƣởng BHXH:          05      ngày 

Lũy kế ngày nghỉ cùng chế độ:                        05     ngày 

Lƣơng tháng đóngBHXH:                   3,780,000     đồng 

Lƣơng bình quân ngày :                          145,384     đồng 

Tỷ lệ hƣởng BHXH:                                         75    % 

Số tiền hƣởng BHXH:                             545,192    đồng 

                                                                           Ngày …..tháng 11 năm 2012 

CÁN BỘ CƠ QUAN BHXH                       PHỤ TRÁCH BHXH CỦA 

ĐƠN VỊ 

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Công ty CP Vận tải thủy số 4 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN TRỢ CẤP BHXH 

Tháng 11 năm 2012 

 

Stt Họ và tên Đơn vị công tác Năm 

sinh 

Số ngày 

nghỉ 

Số triền trợ 

cấp (đồng) 

Ký 

nhận 

1 

 

Vũ Văn Dũng P. sản xuất 

 

1982 

 

05 

 

545,192  

 Tổng    545,192  

Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi năm nghìn một trăm chín mươi hai đồng 

 

                                                                                                               Ngày 31/11/2012 

 

   Giám đốc       Kế toán trƣởng         Cán bộ phụ trách BHXH đơn vị             Ngƣời lập biểu 
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  Sau khi lập bảng thanh toán trợ cấp BHXH, sang tháng sau kế toán viết phiếu 

chi thanh toán tiền trợ cấp cho cán bộ công nhân viên. 

 

 

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 
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  SSốố::  443366,,HHùùnngg  VVưươơnngg,,HHồồnngg  BBàànngg                                          ((BBaann  hhàànnhh  QQĐĐ  1155//22000066//QQĐĐ--BBTTCC  

TTPP  HHảảii  PPhhòònngg                                                                                                              NNggààyy  2200//0033//22000066  ccủủaa  BBTT--  BBTTCC  

    

                                                                                                    PPHHIIẾẾUU  CCHHII  

                                                                            NNggààyy  0055  tthháánngg  1122  nnăămm  22001122  

                                                                                                                                                      QQuuyyểểnn  ssốố::  

                                                                                                                                                      NNợợ  333344:: 545,192 

                                                                                                                                                      CCóó  111111::  545,192 

HHọọ  ttêênn  nnggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn::  VVũũ  VVăănn  DDũũnngg  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  CCôônngg  ttyy  CCPP  VVậậnn  ttảảii  tthhủủyy  ssốố  44  

LLýý  ddoo  cchhii::  TThhaannhh  ttooáánn  ttiiềềnn  ttrrợợ  ccấấpp  BBHHXXHH  

SSốố  ttiiềềnn::  545,192 đồng    

((VViiếếtt  bbằằnngg  cchhữữ))::  NNăămm  ttrrăămm  bbốốnn  mmưươơii  nnăămm  nngghhììnn  mmộộtt  ttrrăămm  cchhíínn  mmưươơii  hhaaii  đđồồnngg..  

KKèèmm  tthheeoo::                                                  cchhứứnngg  ttừừ  ggốốcc..  

  

                                                                                                                                                                  NNggààyy  0055    tthháánngg  1122    nnăămm  22001122  

TThhủủ  ttrrưưởởnngg  đđơơnn  vvịị      KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg      NNggưườờii  llậậpp  pphhiiếếuu    TThhủủ  qquuỹỹ  NNggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn  

((kkýý,,hhọọ  ttêênn,,đđóónngg  ddấấuu))                                ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                                                ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                        ((kkýý,,  hhọọ  ttêênn))            

((kkýý,,hhọọ  ttêênn))  

  

ĐĐãã  nnhhậậnn  đđủủ  ssốố  ttiiềềnn  ((VViiếếtt  bbằằnngg  cchhữữ))::  NNăămm  ttrrăămm  bbốốnn  mmưươơii  nnăămm  nngghhỡỡnn  mmộộtt  ttrrăămm  cchhíínn  mmưươơii  hhaaii    

đđồồnngg//..    

++TTỷỷ  ggiiáá  nnggooạạii  ttệệ  ((vvàànngg,,  bbạạcc,,  đđáá  qquuýý))::…………………………………………………………………………....  

++  SSốố  ttiiềềnn  qquuyy  đđổổii::…………………………………………………………………………………………………………………………..  



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Sinh viên: Phạm Minh Ngọc                                                                                                 

Lớp: QTL501K 

32 

Tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động cùng các khoản trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ hợp thành chi phí nhân công trong tổng chi phí sản xuất kinh 

doanh. Nhƣ vậy, đối với các doanh nghiệp nói chung hay đối với công ty nói 

riêng tiền lƣơng phải trả cho công nhân là một bộ phận chi phí sản xuất kinh 

doanh trong kỳ. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của khoản mục chi phí này yêu 

cầu đặt ra với kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng là làm sao tính 

đúng, tính đủ chi phí tiền lƣơng vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

Cuối tháng căn cứ vào các bảng thanh toán lƣơng của toàn công ty kế toán 

tiền lƣơng tiến hành lập bảng phân bổ tiền lƣơng và BHXH. 

Từ bảng phân bổ kế toán tổng hợp sẽ ghi vào nhật ký chung và các sổ 

sách có liên quan. 

 Ví dụ : Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của khối gián 

tiếp.  
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

 

Bảng chấm công 

(Công nhân trực tiếp sản xuất) 

Tháng 11 năm 2012 

STT 

 

Họ và tên 

 

Chức 

vụ 
Các ngày trong tháng Quy ra số công 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 24 25 26 27 28 29 30 31 Phép 

Hƣởng 

lƣơng 

thời 

gian 

CN Tổng 
Hƣởng 

BHXH 

1 
Huỳnh Chí 

Dũng 
 x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x x  

26 
 

26 
 

2 Đặng Trung Át  x x x 0 x x x x x / 0 … x 0 / x x x / x  
26 

 
26 

 

3 
Nguyễn Trọng 

Thi 
 x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x x  

24 
 

24 
 

4 Vũ Văn Thái  x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x / x  
25 

 
25 

 

5 Đặng Hồng Việt  x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x x  
25 

 
25 

 

6 Vũ Văn Cảnh  x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x x  
26 

 
26 

 

7 Phú Văn Diễm  x x x 0 x x x x / / 0 … x 0 x x x x / x  
25 

 
25 

 

8 Vũ Văn Du  x x x 0 x x x x x x 0 … x 0 x x x x x x  
24 

 
24 

 

 

Bộ phận phụ trách 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời duyệt 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời chấm công 

(Ký, họ tên) 
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Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

Bộ phận: Văn Phòng 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG 

Tháng 11/2012 

 

S

T

T 

Họ và tên 
Bậc 

lƣơng 

Tiền lƣơng 

1 tháng   Hệ số 

Tiền lƣơng Cỏc khoản khấu trừ 

Thực lĩnh Ký nhận Lƣơng thời gian Phụ cấp hệ 

số 

Làm 

thêm(1,5), 

lƣơng lễ, 

phép 

Tổng cộng 
BHXH 

7% 

BHYT 

1.5% 

BHTN 

1% 

1.050.000 Công Tiền Công Tiền 

1 Vũ Văn Dũng 4.3 4,515,000 0.5 26 4,515,000 2,257,500 0 0 6,772,500 316,050 67,725 45,150 6,343,575  

2 Lê Bách Dũng 3.3 3,465,000 0.4 22 2,931,923 1,172,769 0 0 4,104,692 242,550 51,975 34,650 3,775,517  

3 Phạm Thị Duyên 3.3 3,465,000 0.4 26 3,465,000 1,172,769 0 0 4,637,769 242,550 51,975 34,650 4,308,594  

4 Nguyễn Thị Hạnh 2.96 3,108,000 0.4 26 3,108,000 1,243,200 0 0 4,351,200 217,560 46,620 31,080 4,055,940  

5 Lê Văn Duy 2.95 3,097,500 0.4 26 3,097,500 1,239,000 0 0 4,336,500 216,825 46,463 30,975 4,042,238  

6 Lê Thanh Hảo 3.1 3,255,000 0.4 26 3,255,000 1,302,000 0 0 4,557,000 227,850 48,825 32,550 4,247,775  

7 Nguyễn Văn Tùng 3.3 3,465,000 0.4 21 3,465,000 1,386,000 0 0 4,851,000 242,550 51,975 34,650 4,521,825  

8 Mai Thị Thơm 3.2 3,360,000 0.4 26 3,360,000 1,344,000 0 0 4,704,000 235,200 50,400 33,600 4,384,800  

 Tổng Cộng  27,730,500  199 27,197,423 11,117,238   38,314,661 1,941,135 415,958 277,305 35,680,264  

     Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2012 

Tổng giám đốc 

  (Ký, họ tên) 
        Kế toán trƣởng 

             (Ký, họ tên) 
                                                    Kế toán thanh toán 

                                                            (Ký, họ tên) 
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Cụ thể là tính lƣơng cho phòng tài chính kế toán tháng 11 năm 2012. Trình tự kế toán nhƣ sau: 

CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

Tháng 11/2012 

Hải Phòng, ngày 31 tháng 11 năm 2012 

Đơn vị: đồng 

STT Bộ phận sử dụng TK 334 

TK 338 

Tổng 
BHXH (17%) BHYT (3%) BHTN (1%) KPCĐ(2%) 

Cộng 

TK338 

1 

TK642 

Bộ phận khối gián tiếp 

124,144,000 21,104,480 3,724,320 1,241,440 2,482,880 28,553,120 152,697,120 

2 

TK622 

Bộ phận khối vận tải 

637,953,000 108,452,010 19,138,590 6,379,530 12,759,060 146,729,190 784,682,190 

 Cộng       937,379,310 

Ngƣời lập bảng                                            Kế toán trƣởng  

 (Ký, họ tên)                                                           (Ký, họ tên) 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

)
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Cuối tháng căn cứ vào bảng tính lƣơng và bảng phân bổ lƣơng của các bộ phận 

kế toán sẽ yêu cầu thủ quỹ viết phiếu chi tiền để trả lƣơng : 

                                                                              

  CCôônngg  ttyy  CCPP  VVậậnn  ttảảii  tthhủủyy  ssốố  44                                                                                      MMẫẫuu  ssốố::  0022--TTTT  

  SSốố::  443366,,HHùùnngg  VVưươơnngg,,HHồồnngg  BBàànngg,,  HHảảii  PPhhòònngg                  ((BBaann  hhàànnhh  QQĐĐ  1155//22000066//QQĐĐ--BBTTCC  

                                                                                                                                                                          NNggààyy  2200//0033//22000066  ccủủaa  BBTT--BBTTCC))  

    

                                                                                                    PPHHIIẾẾUU  CCHHII  

                                                                            NNggààyy  3300  tthháánngg  1111  nnăămm  22001122  

                                                                                                                                                      QQuuyyểểnn  ssốố::  775511  

                                                                                                                                                      NNợợ  TTKK::    333344 

                                                                                                                                                      CCóó  TTKK::    111111 

HHọọ  ttêênn  nnggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn::  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HHòòaa  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  PPhhòònngg  ttààii  vvụụ  

LLýý  ddoo  tthhaannhh  ttooáánn::  TThhaannhh  ttooáánn  llưươơnngg  cchhoo  kkhhốốii  ggiiáánn  ttiiếếpp  tthháánngg  1111//22001122  

SSốố  ttiiềềnn::  95.590.880 đồng    

((VViiếếtt  bbằằnngg  cchhữữ))::  CChhíínn  mmưươơii  nnăămm  ttrriiệệuu  nnăămm  ttrrăămm  cchhíínn  mmưươơii  nngghhììnn  ttáámm  ttrrăămm  ttáámm  mmưươơii  

đđồồnngg  //..  

KKèèmm  tthheeoo::          0011        cchhứứnngg  ttừừ  ggốốcc..  

                                                                                                                                                                    

TThhủủ  ttrrưưởởnngg  đđơơnn  vvịị              KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg                NNggưườờii  llậậpp  pphhiiếếuu              TThhủủ  qquuỹỹ                    

NNggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn  

((kkýý,,hhọọ  ttêênn,,đđóónngg  ddấấuu))                                ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                                        ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                      ((kkýý,,  hhọọ  ttêênn))                                    

((kkýý,,hhọọ  ttêênn))  

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 
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CCôônngg  ttyy  CCPP  VVậậnn  ttảảii  tthhủủyy  ssốố  44                                                                                                                MMẫẫuu  ssốố::  0022--TTTT  

  SSốố::  443366,,HHùùnngg  VVưươơnngg,,HHồồnngg  BBàànngg,,  HHảảii  PPhhòònngg                                    ((BBaann  hhàànnhh  QQĐĐ  1155//22000066//QQĐĐ--BBTTCC  

                                                                                                                                                                                      NNggààyy  2200//0033//22000066  ccủủaa  BBTT--BBTTCC))  

    

                                                                                                    PPHHIIẾẾUU  CCHHII  

                                                                            NNggààyy  3300  tthháánngg  1111  nnăămm  22001122  

                                                                                                                                                                                    QQuuyyểểnn  ssốố::  775511  

                                                                                                                                                                                      NNợợ  TTKK::    333344 

                                                                                                                                                                                      CCóó  TTKK::    111111 

HHọọ  ttêênn  nnggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn::  NNgguuyyễễnn  TThhịị  HHòòaa  

ĐĐịịaa  cchhỉỉ::  PPhhòònngg  ttààii  vvụụ  

LLýý  ddoo  tthhaannhh  ttooáánn::  TThhaannhh  ttooáánn  llưươơnngg  cchhoo  kkhhốốii  vvậậnn  ttảảii  tthháánngg  1111//22001122  

SSốố  ttiiềềnn::  491.223.810 đồng    

((VViiếếtt  bbằằnngg  cchhữữ))::  BBốốnn  ttrrăămm  cchhíínn  mmưươơii  mmốốtt  ttrriiệệuu  hhaaii  ttrrăămm  hhaaii  mmưươơii  bbaa  nngghhììnn  ttáámm  ttrrăămm  mmưườờii  

đđồồnngg..//..  

KKèèmm  tthheeoo::          0011        cchhứứnngg  ttừừ  ggốốcc..  

                                                                                                                                                                    

TThhủủ  ttrrưưởởnngg  đđơơnn  vvịị            KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg          NNggưườờii  llậậpp  pphhiiếếuu        TThhủủ  qquuỹỹ                  NNggưườờii  nnhhậậnn  ttiiềềnn  

((kkýý,,hhọọ  ttêênn,,đđóónngg  ddấấuu))                      ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                                        ((kkýý,,hhọọ  ttêênn))                      ((kkýý,,  hhọọ  ttêênn))                                    

((kkýý,,hhọọ  ttêênn))  

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 
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Kế toán căn cứ vào bảng đối chiếu nộp BHXH (biểu...) viết uỷ nhiệm chi để gửi 

cho Ngân hàng để ngân hàng chuyển tiền cho cơ quan bảo hiểm. 

Mẫu: 

ỦY NHIỆM CHI 

 

- Đề nghị ghi nợ TK: 

Số TK: 710A-01036 

Tên TK: Công ty CP Vận Tải Thuỷ số  4 

Tại Ngân hàng Công thƣơng Hồng Bàng HP 

- Đề nghị ghi Có TK: 

 Số TK: 

Tên TK: BHXH thành phố Hải Phòng 

Tại Ngân hàng NN&PTNT  

Số tiền: 

Bằng số: 129,556,490 

Bằng chữ: Một trăm hai mƣơi chín triệu 

năm trăm năm mƣơi sáu nghìn bốn trăm 

chín mƣơi đồng 

Nội dung: Nộp BHXH 

 

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

 

Sau khi Ngân hàng chuyển tiền cho công ty bảo hiểm thì gửi lại cho công 

ty CP Vận tải thuỷ số 4 giấy báo nợ. Mặt khác sau khi xem xét lại danh sách 

những ngƣời hƣởng trợ cấp BHXH ngắn hạn, công ty BHXH sẽ gửi trả công ty 

số tiền đã trợ hộ công ty bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng. Ngân hàng sẽ gửi 

cho Công ty CP Vận tải thuỷ số 4 giấy báo Có. Căn cứ vào giấy báo Nợ và giấy 

báo Có, kế toán vào Nhật ký chứng từ và sổ cái TK338.3. 

Kế toán KPCĐ: cuối tháng căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng và bảng 

lƣơng tổng hợp của công nhân kế toán trích 2% lƣơng theo doanh thu và ghi vào 

sổ và ghi sổ chi tiết 338.2, phần ghi có khi có quyết định của Chủ tịch công đoàn 

công ty, kế toán trích nộp 2% kinh phí công đoàn cho cấp trên và khi nộp kế 

toán viết phiếu chi. Sau đó căn cứ vào phiếu chi kế toán vào nhật ký chung và sổ 

cái TK338.2. 
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Công ty CP Vận tải thuỷ Số 4 

Hùng Vƣơng, Hồng Bàng, Hải Phòng  

 

                                    

 

                                      PHIẾU CHI 

                                       

           Quyền số 760 

 

 

 

Họ và tên ngƣời nhận tiền: Nguyễn Thu An 

Địa chỉ: Chủ tịch công đoàn 

Lý do chi: Nộp KPCĐ cho cấp trên 

Số tiền: 15.241.940 đồng 

Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ):Mười lăm triệu, hai trăm bốn mươi mốt  nghìn đồng chẵn./. 

Kèm theo: 01 chứng từ gốc 

  Ngày 30 tháng 11 năm 2012 

 

Thủ trƣởng đơn vị                        Kế toán trƣởng           Ngƣời lập phiếu  

(Ký tên, đóng dấu)      (Ký tên, đóng dấu)        (Ký tên, đóng dấu) 

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 
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Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

NNHHẬẬTT  KKÝÝ  CCHHUUNNGG  

TTừừ  nnggààyy  0011//1122//22001122        ĐĐếếnn  nnggààyy  3311//1122//22001122 

CChhứứnngg  ttừừ  

  DDiiễễnn  ggiiảảii  TTààii  kkhhooảảnn  

SSốố  pphháátt  ssiinnhh  

NNggààyy  tthháánngg  SSốố  hhiiệệuu  NNợợ  CCóó  

    ………………………………………………..        

3311//1122//22001122  BBPPBBLL1122  Tính tiền lƣơng cho khối gián tiếp  

664422  124,144,000    

333344    124,144,000  

3311//1122//22001122  

 

 

BBTTTTLL1122  

Trích nộp BHXH cho khối gián tiếp 

  

664422  21,104,480  

  

333344  8,690,080 

33338833    29,794,560  

3311//1122//22001122  

  

BBTTTTLL1122  

Trích nnộộpp  BBHHYYTT  cchhoo  kkhhốốii  ggiiáánn  ttiiếếpp  

  

664422  33,,772244,,332200   

333344  11,,886622,,116600   

33338844    5,586,480 

3311//1122//22001122  

  

BBTTTTLL1122  

TTrríícchh  nnộộpp  BBHHTTNN  cchhoo  kkhhốốii  ggiiáánn  ttiiếếpp  

  

664422  11,,224411,,444400   

333344  11,,224411,,444400   

33338899    2,482,880 

3311//1122//22001122  

  

BBTTTTLL1122  TTrríícchh  KKPPCCĐĐ  cchhoo  kkhhốốii  ggiiáánn  ttiiếếpp  

664422  22,,448822,,888800   

33338822    22,,448822,,888800 
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3311//1122//22001122  BBPPBBLL1122  Tính tiền lƣơng cho khối vận tải  

662222  637,953,000    

333344    637,953,000  

3311//1122//22001122  BBTTTTLL1122  

Trích nộp BHXH cho khối vận tải 

 

662222  108,452,010  

  

     333344  44,656,710 

      33338833    153,108,720  

3311//1122//22001122  BBTTTTLL1122  

Trích nnộộpp  BBHHYYTT  cchhoo  kkhhốốii  vvậậnn  ttảảii  

  

662222  1199,,113388,,559900   

      333344  99,,556699,,229955   

      33338844    28,707,885 

3311//1122//22001122  BBTTTTLL1122  

TTrríícchh  nnộộpp  BBHHTTNN  cchhoo  kkhhốốii  vvậậnn  ttảảii  

  

662222  66,,337799,,553300   

      333344  66,,337799,,553300   

      33338899    12,759,060 

3311//1122//22001122  BBTTTTLL1122  TTrríícchh  KKPPCCĐĐ  cchhoo  kkhhốốii  vvậậnn  tải  662222  12,759,060   

      33338822    12,759,060 

    …………..  ……....  …………  …………..  

    TTổổnngg  ccộộnngg    55,,334422,,885566,,112233  55,,334422,,885566,,112233  

                                                                                                                                                                                                                                                              NNggààyy……tthháánngg……..nnăămm……..  
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NNggưườờii  gghhii  ssổổ  

((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                      KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg  

                    ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                                      GGiiáámm  đđốốcc  

                                                  ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn  vvàà  đđóónngg  ddấấuu  ))  

 

 

 

 (Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

 

SỔ CÁI 

 

TK 334 – Phải trả ngƣời lao động 

Năm 2012 

                                                                                                    Đơn vị tính: đồng 

 

Ngày…. tháng….   năm 2012 

 

 

NNggưườờii  gghhii  ssổổ  

((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                      KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg  

                    ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                                      GGiiáámm  đđốốcc  

                                ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn  vvàà  đđóónngg  ddấấuu))  

 

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

 

Chứng từ 

 Diễn giải TK Đ.Ƣ 
Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ   75,835,065 

  ........  ........ ......... 

31/12/2012 BTTL12 
Tính tiền lƣơng cho khối gián 

tiếp 
642  124,144,000 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHXH cho khối gián 

tiếp 
3383 

 

 

8,690,080 
 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHYT cho khối gián 

tiếp 
3384 1,862,160  

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHTN cho khối gián 

tiếp 
3389 1,241,440  

31/12/2012 BTTL12 Tính tiền lƣơng cho khối vận tải  622  637,953,000 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHXH cho khối vận 

tải 
3383 44,656,710  

31/12/2012 BPBL12 Trích nộp BHYT cho khối vận tải 3384 9,569,295  

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHTN  cho khối vận 

tải 
3389 6,379,530  

  ..........  ........ ......... 

  Cộng PS  1,186,813,144 1,380,389,264 

  Tồn cuối kỳ   269,411,185 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

SỔ CÁI 

TK 3383 – BHXH 

Năm 2012 

                                                                                                    Đơn vị tính: đồng 

                                                                                              

Ngày…. tháng….   năm 2012 

 

NNggưườờii  gghhii  ssổổ  

((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                      KKếế  ttooáánn  ttrrưưởởnngg  

                    ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn))  

                                      GGiiáámm  đđốốcc  

                                ((KKýý,,  hhọọ  ttêênn  vvàà  đđóónngg  ddấấuu))  

(Nguồn số liệu: Công ty Cổ phần CP Vận tải thủy 4) 

 

Chứng từ 

 Diễn giải 
TK 

Đ.Ƣ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ   56,231,123 

  ........  ........ ......... 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHXH cho 

khối gián tiếp  
642  21,104,480 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHXH cho 

khối gián tiếp từ lƣơng 

của NV 

334  8,690,080 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHXH cho 

khối vận tải 
622  108,452,010 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHXH cho 

khối vận tải từ lƣơng của 

NV 

334  44,656,710 

  ..........  ........ ......... 

  Cộng PS  46,576,853 154,231,010 

  Tồn cuối kỳ   163,885,280 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

SỔ CÁI 

TK 3384 – BHYT 

Năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ 

 Diễn giải 
TK 

Đ.Ƣ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ   8,740,560 

  ........  ........ ......... 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHYT cho 

khối gián tiếp  
642  3,724,320 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHYT cho 

khối gián tiếp từ lƣơng 

của NV 

334  1,862,160 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHYT cho 

khối vận tải 
622  19,138,590 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHYT cho 

khối vận tải từ lƣơng của 

NV 

334  9,569,295 

  ..........  ........ ......... 

  Cộng PS  9,565,456 89,888,789 

  Tồn cuối kỳ   89,063,893 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

SỔ CÁI 

TK 3389 – BHTN 

Năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ 

 Diễn giải 
TK 

Đ.Ƣ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ   4,500,876 

  ........  ........ ......... 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHTN cho 

khối gián tiếp  
642 

 

1,241,440 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHTN cho 

khối gián tiếp từ lƣơng 

của NV 

334 1,241,440 

31/12/2012 BPBL12 
Trích nộp BHTN cho 

khối vận tải 
622 

 

6,379,530 

31/12/2012 BTTL12 

Trích nộp BHTN cho 

khối vận tải từ lƣơng của 

NV 

334 6,379,530 

  ..........  ........ ......... 

  Cộng PS  6,780,000 106,340,789 

  Tồn cuối kỳ   104,061,665 
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CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

SỔ CÁI 

TK 3382 – KPCĐ 

Năm 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ 

 Diễn giải 
TK 

Đ.Ƣ 

Số tiền 

Ngày Số Nợ Có 

  Số dƣ đầu kỳ   8,711,888 

  ........  ........ ......... 

31/12/2012 BPBL12 
Trích KPCĐ cho khối 

gián tiếp  
642  2,482,880 

31/12/2012 BPBL12 
Trích KPCĐ cho khối vận 

tải 
622  12,759,060 

  ..........  ........ ......... 

  Cộng PS  5,220,584 81,136,981 

  Tồn cuối kỳ   84,628,285 
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CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN 

LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TẠI 

CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 

 

3.1. Nhận xét về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiền lƣơng và 

các khoản trích theo lƣơng tại công ty 

Công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4 là doanh nghiệp Nhà nƣớc của nghành 

giao thông vận tải đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, có nhiệm vụ chính là 

vận tải than từ các mỏ Quảng Ninh về các nhà máy: điện Phả Lại, điện Ninh 

Bình... :vận tải xi măng, clanhke, phục vụ các nhà máy xi măng và các nghành 

kinh tế quốc dân bằng phƣơng tiện vận tải thuỷ. 

 Với tiềm năng lao động sẵn có với tính ƣu việt và điều kiện tự nhiên ƣu đãi, 

với ƣu thế về địa lý là nằm giữa tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng 

Ninh – một khu vực kinh tế đầy năng động, Công ty cổ phần vận tải thuỷ số 4 đã 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cơ bản là: duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh, giữ vững tốc độ tăng trƣởng về kinh tế, ổn định việc làm, từng bƣớc cải 

thiện đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty; phát triển đội ngũ phƣơng 

tiện đảm bảo luôn luôn ổn định; sắp xếp lực lƣợng lao động hợp lý, giải quyết tốt 

chính sách lao động già yếu và bổ sung lao động mới có tay nghề trể khoẻ; mở 

rộng và đa dạng hoá nhiều nghành nghề sản xuất khai thác triệt để mọi tiềm 

năng,tăng nguồn doanh thu từ sản xuất khác để tăng nguồn vốn phát triển... 

 Với những thành quả đạt đƣợc trong những năm qua, đến nay công ty đã 

tạo đƣợc uy tín lớn của mình trong nghành vận tải, đứng vững dƣới sức ép cạnh 

tranh gay gắt trên thị trƣờng vận tải thuỷ nội địa, khẳng định vị thế của công ty 

trên thƣơng trƣờng. 

 Sở dĩ , có đƣợc kết quả đó là do công ty đã không ngừng đổi mới và xây 

dựng nên một mô hình quản lý hạch toán kinh tế phù hợp với yêu cầu của nền 

kinh tế thị trƣờng. 
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 Trợ giúp đắc lực cho việc ra những quyết định đúng đắn của lãnh đạo công 

ty phải kể đến phòng tài chính kế toán của công ty. Phòng tài chính kế toán  có 

đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực, trình độ, nhiệt tình, trung thực xây dựng 

đƣợc hệ thống sổ sách kế toán và ghi chép khoa học hợp lý. 

3.1.1. Ƣu điểm:  

 * Về công tác kế toán 

- Về bộ máy kế toán 

Hiện nay, với 8 nhân viên kế toán, hệ thống kế toán của công ty tƣơng đối 

hoàn chỉnh, công tác kế toán gần nhƣ đƣợc chuyên môn hoá cao. Những nhân 

viên có trình độ năng lực, trung thực đƣợc bố trí sắp xếp công việc phù hợp với 

từng ngƣời đã góp phần đắc lực trong công tác quản lý của công ty. 

Các nhân viên trong phòng Kế toán với kinh nghiệm nghề nghiệp đã nhanh 

chóng thích ứng với phần mềm kế toán mới, việc áp dụng hình thức kế toán nhật 

ký chung là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động, hạch toán và 

quản lý kinh tế của công ty. 

- Về hình thức sổ kế toán:  

   Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức sổ nhật ký chung, đã ghi chép đầy 

đủ chính xác số liệu tính toán, cũng nhu đối chiếu giữa các sổ sách đƣợc phù hợp. 

Hệ thống sổ sách của công ty tƣơng đối hoàn thiện, hệ thống chứng từ ban đầu 

đƣợc tổ chức hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ, đúng mẫu qui định của Ban tổ chức và 

Ban quản lý. Hệ thống sổ chi tiết đƣợc lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của công ty 

và xí nghiệp , đảm bảo quan hệ đối chiếu tổng hợp. 

       -Về công tác quản lý 

Sau quá trình tìm hiểu về công tác quản lý, công tác kế toán lƣơng và các
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khoản trích theo lƣơng em thấy công ty đã xây dựng đƣợc mô hình quản lý kế 

toán khoa học, hợp lý và có hiệu quả phù hợp với tính chất đặc điểm của ngành 

vận tải.  

Công ty có bộ máy quản lý gọn nhẹ, các phòng ban chức năng của công ty 

thực sự là cơ quan tham mƣu giúp việc cho giám đốc một cách có hiệu quả, 

nhằm giúp cho lãnh đạo công ty đƣa ra các quyết định sản xuất kinh doanh đạt 

hiệu quả cao. 

       - Về hình thức trả lƣơng:  

         Với hình thức trả lƣơng theo doanh thu và với mức lƣơng ổn định và tăng 

dần của công ty đã làm cho cán bộ công nhân viên thực sự tin tƣởng và gắn bó 

với công ty cùng với sự điều hành của ban lãnh đạo cũng nhƣ sự lao động hiệu 

quả của phòng kế toán, các công việc kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng luôn đảm bảo sự công bằng hợp lý chính xác đã làm cho CBCNV yên tâm 

lao động, nhiệt tình hăng say cho công việc. Do vậy công ty đã ngày càng phát 

triển hơn, đời sống CBCNV ngày càng đƣợc đảm bảo và nâng cao. 

3.1.2. Nhƣợc điểm: 

Là một doanh nghiệp Nhà nƣớc nên Công ty vẫn còn những tồn tại của cơ 

chế bao cấp nhƣ: Lãng phí về lao động ở khối phòng ban, không giao việc cụ 

thể. 

-Việc phân loại lao động hƣởng theo lƣơng thời gian vẫn còn đƣợc sử 

dụng theo lƣơng cấp bậc để tính. 

-Bộ máy quản lý điều hành của công ty vẫn còn cồng kềnh, chƣa thực sự 

phù hợp với tình hình của công ty hiện nay,điều này làm cho chi phí quản lý 

cũng tăng lên. 

-Mẫu sổ kế toán mà doanh ngiệp sử dụng chƣa đúng với mẫu sổ kế toán 

do nhà  nƣớc yêu cầu: Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 334,338. 

-Công ty chƣa áp dụng trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho cán bộ công 

nhân viên. 
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3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền 

lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty. 

 Trên cơ sở khảo sát thực tế và phân tích về tiền lƣơng ở Công ty Cổ phần 

vận tải thuỷ số 4 em xin đƣa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ở công ty nhƣ sau: 

+)Ý kiến 1:Về thủ tục và các chứng từ khi tiến hành tính lƣơng: 

_ Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián 

tiếp hƣởng lƣơng thep ngày công, nêu rõ trƣờng hợp đi muộn về sớm thậm chí 

làm việc nửa ngày để đảm bảo sự công bằng cho những ngƣời thực hiện nghiêm 

chỉnh giờ hành chính tại cơ quan. 

_ Mỗi bảng ứng lƣơng dự án đối với các bộ phận trực tiếp sản xuất cần 

ghi rõ dự án tránh trƣờng hợp nhầm lẫn đã xảy ra khi ứng lƣơng mà ghi nhầm 

vào dự án. Mặt khác các dự án có tên gần sát hoặc trùng nhau, chi khác tên chủ 

đầu tƣ nên khi kế toán lƣơng đối chiếu với kế toán công nợ hoặc kế toán chi tiết 

mới thấy sự nhầm lẫn đó. 

+) Ý kiến 2: Về mẫu sổ mà doanh nghiệp sử dụng: 

 Hiện nay công ty đang sử dụng mẫu sổ Nhật ký chung (NKC) và Sổ cái 

TK334,338 không đúng theo qui định hiện hành,các thông tin trên sổ NKC và 

Sổ cái TK334,338 còn thiếu. Do đó,để đảm bảo cung cấp đầ đủ thông tin và đảm 

bảo tuân thủ qui định hiện hành về mẫu sổ,em xin đề xuất doanh nghiệp nên sử 

dụng mẫu sổ NKC và Sổ cái TK334,338 theo qui định hiện hành : 
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Đơn vi:Công ty CP Vận tải thủy số 

4 

Địa chỉ:436,Hùng Vƣơng,Hồng 

Bàng,HP 

 Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

Ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm: 2012 

Đơn vị tính:đồng 

Ngày,  

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Đã 
ghi  

Sổ 
Cái 

STT 

dòng 

Số 
hiệu  

TK  

Số phát sinh 

Số  

hiệu 

Ngày,  

tháng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

 

 

 

31/12/2012 

 

31/12/2012 

 

 

31/12/2012 

 

31/12/2012 

 

 

 

 

BTTL12 

 

BPBL12 

 

 

BTTL12 

 

BPBL12 

 

 

 

31/12/2013 

 

31/12/2013 

 

 

31/12/2012 

 

31/12/2012 

 

Số trang trƣớc chuyển sang      

………………… 

Tính tiền lƣơng cho khối gián 

tiếp 

Trích các khoản trích theo 

lƣơng cho khối gián tiếp 

 

Tính tiền lƣơng cho khối vận 

tải 

Trích các khoản trích theo 

lƣơng cho khối vận tải 

 

      ........................... 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

 

 

642 

334 

642 

334 

338 

622 

334 

622 

334 

338 

 

124,144,000 

 

28,553,120 

11,793,680 

 

637,953,000 

 

146,729,190 

60,605,535 

 

 

124,144,000 

 

 

40,346,800 

 

637,953,000 

 

 

207,334,725 

Cộng chuyển sang trang sau x x x   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang .... 

- Ngày mở sổ: ....... 

  Ngày ....tháng ....năm ..... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vi:Công ty CP Vận tải thuỷ số 4. 

Địa chỉ:436,Hùng Vƣơng,Hồng Bàng,HP 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ- BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2012 

Tên tài khoản: Phải trả ngƣời lao động 

Số hiệu : 334                                               

                                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Ngày,  

tháng  

ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu 

TK 

đối ứng 

Số tiền 

Số  
hiệu 

Ngày, 

Tháng 

Trang 
sổ 

STT  
dòng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

 
 

 

 
 

31/12/2012 

 
31/12/2012 

 

 
31/12/2012 

 

 
31/12/2012 

 
 

 

 
 

BTTL12 

BPBL12 
 

BTTL12 

 
BPBL12 

 
 

 

 
 

31/12/2012 

 
31/12/2012 

 

 
31/12/2012 

 

 
31/12/2012 

- Số dƣ đầu năm 

- Số phát sinh trong tháng 

    75,835,065 

          ………………. 

Tính tiền lƣơng cho khối gián  

tiếp 

Trích các khoản theo lƣơng cho 

khối gián tiếp 

Tính tiền lƣơng cho khối vận tải 

Trích các khoản theo lƣơng cho 

khối vận tải 

         ………………. 

   

642 
 

338 

 

622 

 

 
338 

  …………. 

 

 

11,793,680 
 

 

 

 

60,605,535 

 
    ……… 

      ………. 

124,144,000 
 

 

 

637,953,000 

 

 
 

 

………. 

- Cộng số phát sinh tháng    1,186,813,144 1,380,389,264 

- Số dƣ cuối tháng     269,411,185 

- Cộng lũy kế từ đầu quý      

- Sổ này có.......trang, đánh từ trang số 01 đến trang......... 

- Ngày mở sổ: ............. 

  Ngày ....tháng ....năm .... 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

  

+)Ý kiến 3: Về việc áp dụng trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép cho công nhân viên: 

 

Hàng năm theo quy định công nhân trong danh sách của doanh nghiệp 

đƣợc nghỉ phép mà vẫn hƣởng đủ lƣơng. Tiền lƣơng nghỉ phép đƣợc tính vào 
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chi phí sản xuất một cách hợp lý vì nó ảnh hƣởng đến giá thành sản phẩm. Nếu 

doanh nghiệp bố trí cho công nhân nghỉ đều đặn trong năm thì tiền lƣơng nghỉ 

phép đƣợc tính trực tiếp vào chi phí sản xuất (nhƣ khi tính tiền lƣơng chính), 

nếu doanh nghiệp không bố trí cho công nhân nghỉ phép đều đặn trong năm, để 

đảm bảo cho giá thành không bị đột biến tăng lên, tiền lƣơng nghỉ phép của 

công nhân đƣợc tính vào chi phí sản xuất thông qua phƣơng pháp trích trƣớc 

theo kế hoạch. Cuối năm sẽ tiến hành điều chỉnh số trích trƣớc theo kế hoạch 

cho phù hợp với số thực tế tiền lƣơng nghỉ phép. Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ 

phép chỉ đƣợc thực hiện đối với công nhân trực tiêp sản xuất. 

Tỷ lệ trích trƣớc theo kế hoạch tiền lƣơng của công nhân sx = Tổng tiền lƣơng 

nghỉ phép phải trả cho cnsx theo kế hoạch trong năm/Tổng tiền lƣơng chính phải 

trả cho cnsx theo kế hoạch trong năm 

 

Tổng tiền lƣơng nghỉ phép phải trả cho CNSX theo kế hoạch trong 

năm = Số CNSX trong doanh nghiệp * mức lƣơng bình quân 1 CNSX * Số 

ngày nghỉ phép thƣờng niên 1 CNSX 

 

1. Tài khoản sử dụng: TK 335 “ Chi phí phải trả” 

SDĐK : khoản đã trích trƣớc chƣa sử dụng hết còn tồn đầu kỳ 

- Các khoản chi phí thực tế phát sinh đƣợc tính vào chi phí phải trả 

- Các khoản chi phí đã đƣợc trích trƣớc vào chi phí sxkd 

- Số chênh lệch về chi phí phải trả > số chi phí thực tế đƣợc ghi giảm 

chi phí 

SDCK: Khoản đã trích trƣớc chƣa sử dụng hết còn tồn cuối kỳ 

2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh : 

(1) Hàng tháng căn cứ vào kế hoạch tiến hành trích trƣớc tiền lƣơng 

nghỉ phép của công nhân sản xuất : 

Nợ TK 622 

Có TK 335 
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(2) Khi thực tế phát sinh tiền lƣơng nghỉ phép phải trả cho công 

nhânsảnxuất : 

Nợ TK335 

Có TK 334 

(3) Khi trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép kế toán chƣa trích BHXH, 

BHYT,BHTN, KPCĐ theo khoản lƣơng này. Do đó khi nào đã 

xácđịnh đƣợc tiền lƣơng nghỉ phép thực tế phải trả thì kế toán mới tiến 

hành trích BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ trên số tiền lƣơng nghỉ phép 

thực tế phải trả : 

Nợ TK 622 : Phần tính vào chi phí 

Nợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lƣơng 

Có  TK 338 : Trích trên số tiền lƣơng nghỉ phép thực tế phải trả 

(4) Cuối năm tiến hành điều chỉnh số trích trƣớc theo số thực tế phải 

trả. Nếu có chênh lệch sẽ xử lý nhƣ sau: 

- Nếu Số thực tế phải trả > số trích trƣớc, kế toán tiến hành trích bổ 

sung phần chênh lệch vào chi phí : 

Nợ TK 622 

Có TK 335 

- Nếu Số thực tế phải trả < số trích trƣớc, kế toán hoàn nhập số chênh 

lệch để ghi giảm chi phí : 

Nợ TK 335 

Có TK 622 

 

Trên đây là một số ý kiến đánh giá và phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác 

kế toán tiền lƣơng và việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty Cổ 

phần vận tải thuỷ số 4 đƣợc rút ra từ quá trình thực tập tại công ty. Hi vọng rằng 

trong thời gian tới công ty có những giải pháp nhằm phát huy tính tích cực sáng 

tạo của ngƣời lao động, và có điều kiện động viên kịp thời ngƣời lao động bằng 

các đòn bảy kinh tế mà xí nghiệp có khả năng thực hiện. 
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KẾT LUẬN 

Nền kinh tế hàng hoá, tiền tệ buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với thị 

trƣờng, để tồn tại, phát triển và kinh doanh có hiệu quả thì bên cạnh các hoạt 

động đa dạng và phong phú về sản xuất kinh doanh, tất yếu các doanh nghiệp 

phải có một cơ chế dự báo, kiểm tra, giám đốc một cách toàn diện các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

            Hoàn thiện công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại 

các doanh ngiệp là công việc ít nghiệp vụ và đơn giản,tuy nhiên để hạch toán 

tiền lƣơng và cac khoản trích theo lƣơng vừa là công cụ hữu hiệu cho nhà quản 

ls vừa là chỗ dựa đáng tin cậy cho ngƣời lao động thì không phải doanh nghiệp 

nào cũng làm đƣợc. Điều này đòi hỏi phải có sự kết hợp khéo léo giữa các chế 

độ lao động tiền lƣơng hiện hành và đặc thù lao động tại đơn vị. 

         Kế toán cần nắm chắc chức năng,nhiệm vụ của kế toán tiền lƣơng và các 

khoản trích theo lƣơng. Công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng phải căn cứ vào mô hình chung đặc trƣng sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp,cùng những qui định về ghi chép luân chuyển chứng từ để có hƣớng 

hoàn thiện thích hợp. Mặt khác khi hạch toán tiền lƣơng cũng nhƣ hạch toán kế 

toán phần hành kế toán phải cung cấp thông tin một cách kịp thời,chính xác nhất 

cho các nhà quản lý,qua đó góp phần quản trị nhân sự,đề ra biện pháp tăng năng 

suất lao động. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần vận tải thuỷ số 4 mặc dù chỉ 

đi sâu vào vấn đề lao động tiền lƣơng của Công ty nhƣng qua đó có thể thấy 

đƣợc vai trò, tác dụng của việc tổ chức hạch toán tiền lƣơng trong công tác quản 

lý hoạt động của Công ty. 

Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến 

thức học ở trƣờng về lao động tiền lƣơng chƣa sâu, kinh nghiệm viết đề tài còn 

ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện viết chuyên đề. 

Rất mong đƣợc thầy cô hƣớng dẫn chỉ bảo thêm. 
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Qua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Trần Thị 

Thanh Thảo đã hƣớng dẫn chỉ bảo tận tình cho em trong quá trình viết khóa 

luận. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải 

thuỷ số 4, bộ phận kế toán kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho 

bài viết này. 

 


